
Phụ lục  

DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH HỌC LIỆU – MÔN NGỮ VĂN 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGDĐT ngày   tháng    năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) 

ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

NGỮ VĂN 6 

ĐỌC 
Văn bản văn học - Truyện cổ 

tích, Truyền thuyết 

Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích các chi 

tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và mối quan hệ của 

chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm. 

010206.0101a5 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010206.0101b5 

Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

mà người viết thể hiện qua văn bản. Phát hiện được các giá trị đạo 

đức, văn hoá từ văn bản.  

010206.0101c5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hồi kí, du kí, truyện 

cổ tích, truyền thuyết, truyện đồng thoại như: không gian, thời 

gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật,… 

010206.0101d4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: nhân 

vật, câu chuyện, người kể chuyện ngôi thứ 3 (người kể chuyện 

toàn tri) và người kể chuyện ngôi thứ nhất (người kể chuyện hạn 

tri) điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật,… 

010206.0101e4 

Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong 

thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình, nhân vật 

trữ tình. 

010206.0101f5 
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ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc 

tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, 

phương thức lưu truyền, … 

010206.0101g4 

Vận dụng được những hiểu biết về tác giả để đọc hiểu một số tác 

phẩm của tác giả này. 
010206.0101h3 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể 

hiện trong văn bản văn học. 
010206.0101i4 

Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác 

phẩm văn học thuộc hai nền văn hoá khác nhau. 
010206.0101j4 

Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan 

niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện 

được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm. 

010206.0101k5 

Văn bản văn học - Truyền 

thuyết, cổ tích, đồng thoại, 

truyện ngắn 

Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích các chi 

tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và mối quan hệ của 

chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm. 

010206.0102a5 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010206.0102b5 

Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

mà người viết thể hiện qua văn bản. Phát hiện được các giá trị đạo 

đức, văn hoá từ văn bản.  

010206.0102c5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hồi kí, du kí, truyện 

cổ tích, truyền thuyết, truyện đồng thoại như: không gian, thời 

gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật,… 

010206.0102d4 
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ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: nhân 

vật, câu chuyện, người kể chuyện ngôi thứ 3 (người kể chuyện 

toàn tri) và người kể chuyện ngôi thứ nhất (người kể chuyện hạn 

tri) điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật,… 

010206.0102e4 

Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong 

thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình, nhân vật 

trữ tình. 

010206.0102f5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc 

tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, 

phương thức lưu truyền, … 

010206.0102g4 

Vận dụng được những hiểu biết về tác giả để đọc hiểu một số tác 

phẩm của tác giả này. 
010206.0102h3 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể 

hiện trong văn bản văn học. 
010206.0102i4 

Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác 

phẩm văn học thuộc hai nền văn hoá khác nhau. 
010206.0102j4 

Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan 

niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện 

được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm. 

010206.0102k5 

Văn bản văn học - Thơ, thơ lục 

bát 

Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích các chi 

tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và mối quan hệ của 

chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm. 

010206.0103a5 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010206.0103b5 
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ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

mà người viết thể hiện qua văn bản. Phát hiện được các giá trị đạo 

đức, văn hoá từ văn bản.  

010206.0103c5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hồi kí, du kí, truyện 

cổ tích, truyền thuyết, truyện đồng thoại như: không gian, thời 

gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật,… 

010206.0103d4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: nhân 

vật, câu chuyện, người kể chuyện ngôi thứ 3 (người kể chuyện 

toàn tri) và người kể chuyện ngôi thứ nhất (người kể chuyện hạn 

tri) điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật,… 

010206.0103e4 

Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong 

thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình, nhân vật 

trữ tình. 

010206.0103f5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc 

tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, 

phương thức lưu truyền, … 

010206.0103g4 

Vận dụng được những hiểu biết về tác giả để đọc hiểu một số tác 

phẩm của tác giả này. 
010206.0103h3 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể 

hiện trong văn bản văn học. 
010206.0103i4 

Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác 

phẩm văn học thuộc hai nền văn hoá khác nhau. 
010206.0103j4 

Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan 

niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện 

được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm. 

010206.0103k5 
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ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Văn bản văn học - Hồi kí hoặc 

du kí 

Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích các chi 

tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và mối quan hệ của 

chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm. 

010206.0104a5 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010206.0104b5 

Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

mà người viết thể hiện qua văn bản. Phát hiện được các giá trị đạo 

đức, văn hoá từ văn bản.  

010206.0104c5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hồi kí, du kí, truyện 

cổ tích, truyền thuyết, truyện đồng thoại như: không gian, thời 

gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời nhân vật,… 

010206.0104d4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: nhân 

vật, câu chuyện, người kể chuyện ngôi thứ 3 (người kể chuyện 

toàn tri) và người kể chuyện ngôi thứ nhất (người kể chuyện hạn 

tri) điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật,… 

010206.0104e4 

Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong 

thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình, nhân vật 

trữ tình. 

010206.0104f5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc 

tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, 

phương thức lưu truyền, … 

010206.0104g4 

Vận dụng được những hiểu biết về tác giả để đọc hiểu một số tác 

phẩm của tác giả này. 
010206.0104h3 
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ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể 

hiện trong văn bản văn học. 
010206.0104i4 

Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác 

phẩm văn học thuộc hai nền văn hoá khác nhau. 
010206.0104j4 

Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan 

niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện 

được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm. 

010206.0104k5 

Văn bản nghị luận - Nghị luận 

văn học 

Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ 

và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản. 
010206.0105a4 

Xác định được ý nghĩa của văn bản. Phân tích được mối quan hệ 

giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của các luận điểm, 

lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội dung chính của văn 

bản. 

010206.0105b4 

Dựa vào các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản để nhận 

biết được mục đích, quan điểm của người viết. 
010206.0105c4 

Nhận biết và phân tích được cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí 

lẽ và bằng chứng của tác giả. 
010206.0105d4 

Nhận biết và phân tích được vai trò của các yếu tố biểu cảm trong 

văn bản nghị luận.  
010206.0105e4 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử hoặc bối cảnh văn 

hoá, xã hội – Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với 

quan niệm sống của bản thân. 

010206.0105f4 

Văn bản nghị luận - Nghị luận 

xã hội 

Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ 

và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản. 
010206.0106a4 
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ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Xác định được ý nghĩa của văn bản. Phân tích được mối quan hệ 

giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của các luận điểm, 

lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội dung chính của văn 

bản. 

010206.0106b4 

Dựa vào các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản để nhận 

biết được mục đích, quan điểm của người viết. 
010206.0106c4 

Nhận biết và phân tích được cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí 

lẽ và bằng chứng của tác giả. 
010206.0106d4 

Nhận biết và phân tích được vai trò của các yếu tố biểu cảm trong 

văn bản nghị luận.  
010206.0106e4 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử hoặc bối cảnh văn 

hoá, xã hội – Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với 

quan niệm sống của bản thân. 

010206.0106f4 

Văn bản thông tin - Văn bản 

thuật lại một sự kiện 

Nhận biết được các chi tiết trong văn bản; chỉ ra được mối liên hệ 

giữa các chi tiết,dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản. 
010206.0107a1 

Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông 

tin có nhiều đoạn. 
010206.0107b2 

Nhận biết và hiểu được tác dụng của nhan đề, sa pô, đề mục, chữ 

đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản. 
010206.0107c2 

Nhận biết được văn bản thuật lại một sự kiện, nêu được mối quan 

hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó. 
010206.0107d1 

Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời 

gian và theo quan hệ nhân quả. 
010206.0107e1 
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ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Nhận biết được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ 

( hình ảnh, số liệu,...). 
010206.0107f1 

Chỉ ra được những vấn đề đặt ra trong văn bản có liên quan đến 

suy nghĩ và hành động của bản thân. 
010206.0107g6 

Văn bản thông tin - Biên bản 

ghi chép 

Nhận biết được các chi tiết trong văn bản; chỉ ra được mối liên hệ 

giữa các chi tiết,dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản. 
010206.0108a1 

Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông 

tin có nhiều đoạn. 
010206.0108b2 

Nhận biết và hiểu được tác dụng của nhan đề, sa pô, đề mục, chữ 

đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản. 
010206.0108c2 

Nhận biết được văn bản thuật lại một sự kiện, nêu được mối quan 

hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó. 
010206.0108d1 

Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời 

gian và theo quan hệ nhân quả. 
010206.0108e1 

Nhận biết được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ 

( hình ảnh, số liệu,...). 
010206.0108f1 

Chỉ ra được những vấn đề đặt ra trong văn bản có liên quan đến 

suy nghĩ và hành động của bản thân. 
010206.0108g6 

Văn bản thông tin - Sơ đồ tóm 

tắt nội dung 

Nhận biết được các chi tiết trong văn bản; chỉ ra được mối liên hệ 

giữa các chi tiết,dữ liệu với thông tin cơ bản của văn bản. 
010206.0109a1 

Tóm tắt được các ý chính của mỗi đoạn trong một văn bản thông 

tin có nhiều đoạn. 
010206.0109b2 

Nhận biết và hiểu được tác dụng của nhan đề, sa pô, đề mục, chữ 

đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản. 
010206.0109c2 
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MÃ  

ĐỊNH DANH 

Nhận biết được văn bản thuật lại một sự kiện, nêu được mối quan 

hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó. 
010206.0109d1 

Nhận biết được cách triển khai văn bản thông tin theo trật tự thời 

gian và theo quan hệ nhân quả. 
010206.0109e1 

Nhận biết được vai trò của các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ 

( hình ảnh, số liệu,...). 
010206.0109f1 

Chỉ ra được những vấn đề đặt ra trong văn bản có liên quan đến 

suy nghĩ và hành động của bản thân. 
010206.0109g6 

VIẾT 

Trải nghiệm của bản thân 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn đề quyền sở 

hữu trí tuệ và tránh đạo văn. Viết được bài văn kể lại một trải 

nghiệm của bản thân; dùng người kể chuyện ngôi thứ nhất chia sẻ 

trải nghiệm và thể hiện cảm xúc trước sự việc được kể. 

010206.0201a3 

Truyền thuyết hoặc cổ tích 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn đề quyền sở 

hữu trí tuệ và tránh đạo văn. Viết được bài văn kể lại một truyền 

thuyết hoặc cổ tích. 

010206.0202a3 

Cảnh sinh hoạt 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn đề quyền sở 

hữu trí tuệ và tránh đạo văn. Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt. 

010206.0203a3 

 Thơ lục bát 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn đề quyền sở 

hữu trí tuệ và tránh đạo văn. Bước đầu biết làm bài thơ lục bát; 

viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của mình sau khi đọc một bài thơ lục 

bát. 

010206.0204a3 
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Hiện tượng mà mình quan tâm 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn đề quyền sở 

hữu trí tuệ và tránh đạo văn. Bước đầu biết viết bài văn trình bày ý 

kiến về một hiện tượng mà mình quan tâm: nêu được vấn đề và 

suy nghĩ của người viết, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm 

sáng tỏ cho ý kiến của mình. 

010206.0205a3 

Văn bản thuyết minh thuật lại 

một sự kiện 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn đề quyền sở 

hữu trí tuệ và tránh đạo văn. Bước đầu biết viết văn bản thuyết 

minh thuật lại một sự kiện. 

010206.0206a3 

Biên bản ghi chép 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn đề quyền sở 

hữu trí tuệ và tránh đạo văn. Viết được biên bản ghi chép đúng quy 

cách, nêu đầy đủ các nội dung chính về một 

vụ việc hay một cuộc họp, cuộc thảo luận. 

010206.0207a3 

Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn đề quyền sở 

hữu trí tuệ và tránh đạo văn. Tóm tắt được nội dung chính của một 

số văn bản đơn giản đã đọc bằng sơ đồ. 

010206.0208a3 

NÓI VÀ 

NGHE 
  

Biết kể lại một trải nghiệm của bản thân 010206.0301a3 

Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình 010206.0301b2 

Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con người với quê hương 010206.0301c2 

Kể lại một truyền thuyết 010206.0301d1 

Kể lại một truyện cổ tích bằng lời một nhân vật 010206.0301e1 

Trình bày ý kiến về một hiện tượng (vấn đề) đời sống 010206.0301f2 
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ĐỊNH DANH 

Tóm tắt bằng sơ đồ nội dung của một văn bản đơn giản 010206.0301g2 

Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống được gợi ra từ cuốn 

sách đã đọc 
010206.0301h2 

Nghe và nắm bắt được nội dung truyết Trình, quan điểm của người 

nói. Biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình. 
010206.0301i2 

Biết thảo luận trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm 010206.0301j1 

Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến 010206.0301k3 

KIẾN 

THỨC 

TIẾNG 

VIỆT 

Từ đơn và từ phức, từ ghép và 

từ láy 
  010206.0401a 

Từ đa nghĩa và từ đồng âm   010206.0402a 

Nghĩa của một số thành ngữ 

thông dụng 
  010206.0403a 

Nghĩa của một số yếu tố Hán 

Việt thông dụng (ví dụ: bất, phi) 

và nghĩa của những từ có yếu tố 

Hán Việt đó (ví dụ: bất công, 

bất đồng, phi nghĩa, phi lí) 

  010206.0404a 

Các thành phần chính của câu: 

mở rộng thành phần chính của 

câu bằng cụm từ 

  010206.0405a 

Trạng ngữ: đặc điểm, chức năng 

liên kết câu) 
  010206.0406a 

Công dụng của dấu chấm phẩy 

(đánh dấu ranh giới giữa các bộ 
  010206.0407a 
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phận trong một chuỗi liệt kê 

phức tạp); dấu ngoặc kép (đánh 

dấu cách hiểu một từ ngữ không 

theo nghĩa thông thường) 

Biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ: 

đặc điểm và tác dụng 
  010206.0408a 

Đoạn văn và văn bản: đặc điểm 

và chức năng 
  010206.0409a 

Lựa chọn từ ngữ và một số cấu 

trúc câu phù hợp với việc thể 

hiện nghĩa của văn bản 

  010206.0410a 

Kiểu văn bản và thể loại 

Văn bản tự sự: bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân, bài văn 

kể lại một truyện cổ dân gian 
010206.0411a 

Văn bản miêu tả: bài văn tả cảnh sinh hoạt 010206.0411b 

Văn bản biểu cảm: thơ lục bát; đoạn văn ghi lại cảm xúc khi đọc 

bài thơ lục bát 
010206.0411c 

Văn bản nghị luận: ý kiến, lí lẽ, bằng chứng; bài trình bày ý kiến 

về một hiện tượng trong học tập, đời sống 
010206.0411d 

Văn bản thông tin: nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và 

dấu đầu dòng; văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện; biên bản 

ghi chép về một vụ việc hay một cuộc họp, thảo luận 

010206.0411e 

Sự phát triển ngôn ngữ: hiện 

tượng vay mượn từ, từ mượn, 

sử dụng từ mượn 

  010206.0412a 
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Phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ: hình ảnh, số liệu 
  010206.0413a 

NGỮ VĂN 7 

ĐỌC 

Văn bản văn học - Ngụ ngôn, 

truyện ngắn, truyện khoa học 

viễn tưởng 

Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích các chi 

tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và mối quan hệ của 

chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm. 

010207.0101a5 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010207.0101b5 

Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

mà người viết thể hiện qua văn bản. Phát hiện được các giá trị đạo 

đức, văn hoá từ văn bản.  

010207.0101c5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện ngắn, truyện 

ngụ ngôn, truyện khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết như: không 

gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời 

nhân vật,… 

010207.0101d4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: nhân 

vật, câu chuyện, người kể chuyện ngôi thứ3 (người kể chuyện toàn 

tri) và người kể chuyện ngôi thứ nhất (người kể chuyện hạn tri) 

điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật,… 

010207.0101e4 

Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong 

thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình, nhân vật 

trữ tình. 

010207.0101f5 
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Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc 

tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, 

phương thức lưu truyền,… 

010207.0101g4 

Vận dụng được những hiểu biết về tác giả để đọc hiểu một số tác 

phẩm của tác giả này. 
010207.0101h3 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể 

hiện trong văn bản văn học. 
010207.0101i4 

Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác 

phẩm văn học thuộc hai nền văn hoá khác nhau. 
010207.0101j4 

Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan 

niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện 

được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm. 

010207.0101k5 

Văn bản văn học - Thơ, thơ bốn 

chữ, năm chữ 

Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích các chi 

tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và mối quan hệ của 

chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm. 

010207.0102a5 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010207.0102b5 

Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

mà người viết thể hiện qua văn bản. Phát hiện được các giá trị đạo 

đức, văn hoá từ văn bản.  

010207.0102c5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện ngắn, truyện 

ngụ ngôn, truyện khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết như: không 

gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời 

nhân vật,… 

010207.0102d4 
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Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: nhân 

vật, câu chuyện, người kể chuyện ngôi thứ3 (người kể chuyện toàn 

tri) và người kể chuyện ngôi thứ nhất (người kể chuyện hạn tri) 

điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật,… 

010207.0102e4 

Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong 

thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình, nhân vật 

trữ tình. 

010207.0102f5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc 

tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, 

phương thức lưu truyền,… 

010207.0102g4 

Vận dụng được những hiểu biết về tác giả để đọc hiểu một số tác 

phẩm của tác giả này. 
010207.0102h3 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể 

hiện trong văn bản văn học. 
010207.0102i4 

Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác 

phẩm văn học thuộc hai nền văn hoá khác nhau. 
010207.0102j4 

Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan 

niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện 

được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm. 

010207.0102k5 

Văn bản văn học - Tuỳ bút, tản 

văn 

Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích các chi 

tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và mối quan hệ của 

chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm. 

010207.0103a5 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010207.0103b5 
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Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

mà người viết thể hiện qua văn bản. Phát hiện được các giá trị đạo 

đức, văn hoá từ văn bản.  

010207.0103c5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện ngắn, truyện 

ngụ ngôn, truyện khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết như: không 

gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời 

nhân vật,… 

010207.0103d4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: nhân 

vật, câu chuyện, người kể chuyện ngôi thứ3 (người kể chuyện toàn 

tri) và người kể chuyện ngôi thứ nhất (người kể chuyện hạn tri) 

điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật,… 

010207.0103e4 

Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong 

thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình, nhân vật 

trữ tình. 

010207.0103f5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc 

tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, 

phương thức lưu truyền,… 

010207.0103g4 

Vận dụng được những hiểu biết về tác giả để đọc hiểu một số tác 

phẩm của tác giả này. 
010207.0103h3 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể 

hiện trong văn bản văn học. 
010207.0103i4 

Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác 

phẩm văn học thuộc hai nền văn hoá khác nhau. 
010207.0103j4 
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Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan 

niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện 

được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm. 

010207.0103k5 

Văn bản văn học - Tục ngữ 

Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích các chi 

tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và mối quan hệ của 

chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm. 

010207.0104a5 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010207.0104b5 

Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

mà người viết thể hiện qua văn bản. Phát hiện được các giá trị đạo 

đức, văn hoá từ văn bản.  

010207.0104c5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện ngắn, truyện 

ngụ ngôn, truyện khoa học viễn tưởng, tiểu thuyết như: không 

gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện và lời 

nhân vật,… 

010207.0104d4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: nhân 

vật, câu chuyện, người kể chuyện ngôi thứ3 (người kể chuyện toàn 

tri) và người kể chuyện ngôi thứ nhất (người kể chuyện hạn tri) 

điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật,… 

010207.0104e4 

Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong 

thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình, nhân vật 

trữ tình. 

010207.0104f5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc 

tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, 

phương thức lưu truyền,… 

010207.0104g4 
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Vận dụng được những hiểu biết về tác giả để đọc hiểu một số tác 

phẩm của tác giả này. 
010207.0104h3 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể 

hiện trong văn bản văn học. 
010207.0104i4 

Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác 

phẩm văn học thuộc hai nền văn hoá khác nhau. 
010207.0104j4 

Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan 

niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện 

được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm. 

010207.0104k5 

Văn bản nghị luận - Nghị luận 

xã hội 

Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ 

và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản. 
010207.0105a4 

Xác định được ý nghĩa của văn bản. Phân tích được mối quan hệ 

giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của các luận điểm, 

lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội dung chính của văn 

bản. 

010207.0105b4 

Dựa vào các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản để nhận 

biết được mục đích, quan điểm của người viết. 
010207.0105c4 

Nhận biết và phân tích được cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí 

lẽ và bằng chứng của tác giả. 
010207.0105d4 

Nhận biết và phân tích được vai trò của các yếu tố biểu cảm trong 

văn bản nghị luận.  
010207.0105e4 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử hoặc bối cảnh văn 

hoá, xã hội – Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với 

quan niệm sống của bản thân. 

010207.0105f4 
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Văn bản nghị luận - Nghị luận 

văn học 

Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ 

và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản. 
010207.0106a4 

Xác định được ý nghĩa của văn bản. Phân tích được mối quan hệ 

giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của các luận điểm, 

lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội dung chính của văn 

bản. 

010207.0106b4 

Dựa vào các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản để nhận 

biết được mục đích, quan điểm của người viết. 
010207.0106c4 

Nhận biết và phân tích được cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí 

lẽ và bằng chứng của tác giả. 
010207.0106d4 

Nhận biết và phân tích được vai trò của các yếu tố biểu cảm trong 

văn bản nghị luận.  
010207.0106e4 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử hoặc bối cảnh văn 

hoá, xã hội – Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với 

quan niệm sống của bản thân. 

010207.0106f4 

Văn bản thông tin - Văn bản 

giới thiệu quy tắc hoặc luật lệ 

trong trò chơi hay hoạt động 

Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản. 010207.0107a1 

Nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin 

cơ bản của văn bản. 
010207.0107b1 

Nhận biết được đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật 

lệ trong trò chơi hay hoạt động, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc 

điểm văn bản với mục đích của nó. 

010207.0107c1 

Nhận biết và hiểu được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo 

trong văn bản thông tin. 
010207.0107d2 
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Nhận biết được cách triển khai các ý tưởng và thông tin trong văn 

bản (chẳng hạn theo trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, mức độ 

quan trọng, hoặc các đối tượng được phân loại). 

010207.0107e1 

Nhận biết được tác dụng biểu đạt của một kiểu phương tiện phi 

ngôn ngữ trong một văn bản in hoặc văn bản điện tử. 
010207.0107f1 

Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân 

hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản. 
010207.0107g5 

Văn bản thông tin - Văn bản 

tường trình 

Nhận biết được thông tin cơ bản của văn bản. 010207.0108a1 

Nhận biết được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin 

cơ bản của văn bản. 
010207.0108b1 

Nhận biết được đặc điểm văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật 

lệ trong trò chơi hay hoạt động, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc 

điểm văn bản với mục đích của nó. 

010207.0108c1 

Nhận biết và hiểu được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo 

trong văn bản thông tin. 
010207.0108d2 

Nhận biết được cách triển khai các ý tưởng và thông tin trong văn 

bản (chẳng hạn theo trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, mức độ 

quan trọng, hoặc các đối tượng được phân loại). 

010207.0108e1 

Nhận biết được tác dụng biểu đạt của một kiểu phương tiện phi 

ngôn ngữ trong một văn bản in hoặc văn bản điện tử. 
010207.0108f1 

Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống đã giúp bản thân 

hiểu hơn các ý tưởng hay vấn đề đặt ra trong văn bản. 
010207.0108g5 
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VIẾT 

Kể lại sự việc có thật liên quan 

đến nhân vật hoặc sự kiện lịch 

sử 

Biết viết văn bản đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; 

xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. Viết được bài văn kể lại sự 

việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có 

sử dụng các yếu tố miêu tả. 

010207.0201a3 

Bài văn biểu cảm (về con người 

hoặc sự việc). 

Biết viết văn bản đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; 

xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. Viết được bài văn biểu cảm 

(về con người hoặc sự việc) 

010207.0202a3 

Thơ bốn chữ hoặc năm chữ 

Biết viết văn bản đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; 

xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. Bước đầu biết làm một bài 

thơ bốn chữ hoặc năm chữ; viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của 

mình sau khi đọc một bài thơ bốn, năm chữ. 

010207.0203a3 

Nghị luận về một vấn đề trong 

đời sống trình bày rõ vấn đề và 

ý kiến (tán thành hay phản đối) 

Biết viết văn bản đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; 

xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. Bước đầu biết viết bài văn 

nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày rõ vấn đề và ý 

kiến (tán thành hay phản đối) của người viết; đưa ra được lí lẽ rõ 

ràng và bằng chứng đa dạng. 

010207.0204a3 

Phân tích đặc điểm nhân vật 

trong một tác phẩm văn học 

Biết viết văn bản đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; 

xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. Bước đầu biết viết bài phân 

tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học. 

010207.0205a3 

Thuyết minh về một quy tắc hay 

luật lệ trong trò chơi hay hoạt 

động. 

Biết viết văn bản đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; 

xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. Bước đầu biết viết văn bản 

010207.0206a3 
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thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong trò chơi hay hoạt 

động. 

Văn bản tường trình 

Biết viết văn bản đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; 

xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. Viết được văn bản tường 

trình rõ ràng, đầy đủ, đúng quy cách. 

010207.0207a3 

Tóm tắt một văn bản theo yêu 

cầu 

Biết viết văn bản đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; 

xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm. Biết tóm tắt một văn bản 

theo yêu cầu về độ dài khác nhau, đảm bảo được nội dung chính 

của văn bản. 

010207.0208a3 

NÓI VÀ 

NGHE 
  

Biết trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ tác 

phẩm văn học đã đọc) 
010207.0301a2 

Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một nhân 

vật văn học) 
010207.0301b2 

Trình bày ý kiến về những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng 010207.0301c2 

Trình bày ý kiến về vấn đề văn hóa truyền thống trong xã hội hiện 

đại 
010207.0301d2 

Kể lại một truyện ngụ ngôn 010207.0301e1 

Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một nhân 

vật văn học) 
010207.0301f2 

Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động 010207.0301g2 

Tóm tắt ý chính do người khác trình bày  010207.0301h2 
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Nghe và nắm bắt được nội dung truyết trình, quan điểm của người 

nói. Biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình. 
010207.0301i2 

KIẾN 

THỨC 

TIẾNG 

VIỆT 

Thành ngữ và tục ngữ: đặc điểm 

và chức năng 
  010207.0401a 

Thuật ngữ: đặc điểm và chức 

năng 
  010207.0402a 

Nghĩa của một số yếu tố Hán 

Việt thông dụng (ví dụ: quốc, 

gia) và nghĩa của những từ có 

yếu tố Hán Việt đó (ví dụ: quốc 

thể, gia cảnh) 

  010207.0403a 

Ngữ cảnh và nghĩa của từ trong 

ngữ cảnh 
  010207.0404a 

Số từ, phó từ: đặc điểm và chức 

năng 
  010207.0405a 

Các thành phần chính và thành 

phần trạng ngữ trong câu: mở 

rộng thành phần chính và trạng 

ngữ bằng cụm từ 

  010207.0406a 

Công dụng của dấu chấm lửng 

(phối hợp với dấu phẩy, tỏ ý 

nhiều sự vật, hiện tượng tương 

tự chưa liệt kê hết; thể hiện lời 

nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt 

quãng; làm giãn nhịp điệu câu 

văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện 

  010207.0407a 
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của một từ ngữ biểu thị nội 

dung bất ngờ hay hài hước, 

châm biếm) 

Biện pháp tu từ nói quá, nói 

giảm nói tránh: đặc điểm và tác 

dụng 

  010207.0408a 

Liên kết và mạch lạc của văn 

bản: đặc điểm và chức năng 
  010207.0409a 

Kiểu văn bản và thể loại 

Văn bản tự sự: bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật 

và sự kiện lịch sử 
010207.0410a 

Văn bản biểu cảm: bài văn biểu cảm; thơ bốn chữ, năm chữ; đoạn 

văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn, năm chữ. 
010207.0410b 

Văn bản nghị luận: mối quan hệ giữa ý kiến, lí lẽ, bằng chứng; bài 

nghị luận về một vấn đề trong đời sống; bài phân tích một tác 

phẩm văn học 

010207.0410c 

Văn bản thông tin: Cước chú và tài liệu tham khảo; bài thuyết 

minh dùng để giải thích một quy tắc hay luật lệ trong một trò chơi 

hay hoạt động; văn bản tường trình; văn bản tóm tắt với độ dài 

khác nhau 

010207.0410d 

Ngôn ngữ của các vùng miền: 

hiểu và trân trọng sự khác biệt 

về ngôn ngữ giữa các vùng 

miền 

  010207.0411a 

Phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ: hình ảnh, số liệu 
  010207.0412a 
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NGỮ VĂN 8 

  
Văn bản văn học - Truyện cười, 

Hài kịch 

Nêu được nội dung bao quát của văn bản; nhận biết được các chi 

tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của 

tác phẩm. 

010208.0101a5 

Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010208.0101b4 

Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

của người viết thể hiện qua văn bản. 
010208.0101c4 

Nhận biết và phân tích được vai trò của tưởng tượng trong tiếp 

nhận văn bản văn học. 
010208.0101d4 

Nhận biết được một số yếu tố của truyện cười, truyện lịch sử như: 

cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ. 
010208.0101e1 

Nhận biết và phân tích được cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa 

tuyến. 
010208.0101f4 

Nhận biết và phân tích được tác dụng của một số thủ pháp nghệ 

thuật chính của thơ trào phúng. 
010208.0101g4 

Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và 

thơ tứ tuyệt luật Đường như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối. 
010208.0101h1 

Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua 

từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc. 
010208.0101i4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: xung 

đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng.  
010208.0101j4 
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Hiểu mỗi người đọc có thể có cách tiếp nhận riêng đối với một văn 

bản văn học; biết tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người 

khác. 

010208.0101k3 

Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con 

người của tác giả trong văn bản văn học. 
010208.0101l5 

Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống 

của bản thân sau khi đọc tác phẩm văn học. 

010208.0101m

5 

Văn bản văn học - Truyện ngắn, 

truyện lịch sử 

Nêu được nội dung bao quát của văn bản; nhận biết được các chi 

tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của 

tác phẩm. 

010208.0102a5 

Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010208.0102b4 

Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

của người viết thể hiện qua văn bản. 
010208.0102c4 

Nhận biết và phân tích được vai trò của tưởng tượng trong tiếp 

nhận văn bản văn học. 
010208.0102d4 

Nhận biết được một số yếu tố của truyện cười, truyện lịch sử như: 

cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ. 
010208.0102e1 

Nhận biết và phân tích được cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa 

tuyến. 
010208.0102f4 

Nhận biết và phân tích được tác dụng của một số thủ pháp nghệ 

thuật chính của thơ trào phúng. 
010208.0102g4 
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Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và 

thơ tứ tuyệt luật Đường như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối. 
010208.0102h1 

Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua 

từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc. 
010208.0102i4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: xung 

đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng.  
010208.0102j4 

Hiểu mỗi người đọc có thể có cách tiếp nhận riêng đối với một văn 

bản văn học; biết tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người 

khác. 

010208.0102k3 

Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con 

người của tác giả trong văn bản văn học. 
010208.0102l5 

Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống 

của bản thân sau khi đọc tác phẩm văn học. 

010208.0102m

5 

Văn bản văn học - Thơ Đường 

luật - Thơ trào phúng 

Nêu được nội dung bao quát của văn bản; nhận biết được các chi 

tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của 

tác phẩm. 

010208.0103a5 

Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010208.0103b4 

Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

của người viết thể hiện qua văn bản. 
010208.0103c4 

Nhận biết và phân tích được vai trò của tưởng tượng trong tiếp 

nhận văn bản văn học. 
010208.0103d4 
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Nhận biết được một số yếu tố của truyện cười, truyện lịch sử như: 

cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ. 
010208.0103e1 

Nhận biết và phân tích được cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa 

tuyến. 
010208.0103f4 

Nhận biết và phân tích được tác dụng của một số thủ pháp nghệ 

thuật chính của thơ trào phúng. 
010208.0103g4 

Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và 

thơ tứ tuyệt luật Đường như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối. 
010208.0103h1 

Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua 

từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc. 
010208.0103i4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: xung 

đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng.  
010208.0103j4 

Hiểu mỗi người đọc có thể có cách tiếp nhận riêng đối với một văn 

bản văn học; biết tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người 

khác. 

010208.0103k3 

Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con 

người của tác giả trong văn bản văn học. 
010208.0103l5 

Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống 

của bản thân sau khi đọc tác phẩm văn học. 

010208.0103m

5 

Văn bản văn học - Thơ tự do - 

Thơ sáu chữ, bảy chữ 

Nêu được nội dung bao quát của văn bản; nhận biết được các chi 

tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của 

tác phẩm. 

010208.0104a5 
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Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010208.0104b4 

Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

của người viết thể hiện qua văn bản. 
010208.0104c4 

Nhận biết và phân tích được vai trò của tưởng tượng trong tiếp 

nhận văn bản văn học. 
010208.0104d4 

Nhận biết được một số yếu tố của truyện cười, truyện lịch sử như: 

cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ. 
010208.0104e1 

Nhận biết và phân tích được cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa 

tuyến. 
010208.0104f4 

Nhận biết và phân tích được tác dụng của một số thủ pháp nghệ 

thuật chính của thơ trào phúng. 
010208.0104g4 

Nhận biết được một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và 

thơ tứ tuyệt luật Đường như: bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối. 
010208.0104h1 

Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua 

từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc. 
010208.0104i4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: xung 

đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng.  
010208.0104j4 

Hiểu mỗi người đọc có thể có cách tiếp nhận riêng đối với một văn 

bản văn học; biết tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người 

khác. 

010208.0104k3 

Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con 

người của tác giả trong văn bản văn học. 
010208.0104l5 
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Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống 

của bản thân sau khi đọc tác phẩm văn học. 

010208.0104m

5 

Văn bản nghị luận - Nghị luận 

văn học 

Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu 

trong văn bản. 
010208.0105a1 

Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng 

chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể 

hiện luận đề. 

010208.0105b4 

Phân biệt được lí lẽ, bằng chứng khách quan (có thể kiểm chứng 

được) với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết. 
010208.0105c4 

Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của xã 

hội đương đại. 
010208.0105d5 

Văn bản nghị luận - Nghị luận 

xã hội 

Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu 

trong văn bản. 
010208.0106a1 

Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng 

chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể 

hiện luận đề. 

010208.0106b4 

Phân biệt được lí lẽ, bằng chứng khách quan (có thể kiểm chứng 

được) với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết. 
010208.0106c4 

Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của xã 

hội đương đại. 
010208.0106d5 

Văn bản thông tin 

Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản. 010208.0107a4 

Phân tích được vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin 

cơ bản của văn bản. 
010208.0107b4 
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Nhận biết và phân tích được đặc điểm của một số kiểu văn bản 

thông tin: văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên; văn bản giới 

thiệu một cuốn sách hoặc bộ phim đã xem; chỉ ra được mối quan 

hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó. 

010208.0107c4 

Nhận biết và phân tích được cách trình bày thông tin trong văn bản 

như theo trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, mức độ quan trọng 

của đối tượng hoặc cách so sánh và đối chiếu. 

010208.0107d4 

Liên hệ được thông tin trong văn bản với những vấn đề của xã hội 

đương đại. 
010208.0107e4 

Đánh giá được hiệu quả biểu đạt của một kiểu phương tiện phi 

ngôn ngữ trong một văn bản cụ thể. 
010208.0107f5 

VIẾT 

Kể lại một chuyến đi hay một 

hoạt động xã hội 

Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, người đọc, hình thức, thu thập thông tin, tư 

liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh 

nghiệm. Viết được bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt động 

xã hội đã để lại cho bản thân nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc, 

có dùng yếu tố miêu tả hay biểu cảm hoặc cả 2 yếu tố này trong 

văn bản 

010208.0201a3 

Thơ tự do (sáu, bảy chữ).  

Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, người đọc, hình thức, thu thập thông tin, tư 

liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh 

nghiệm. Bước đầu biết làm một bài thơ tự do (sáu, bảy chữ). Viết 

được đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do 

010208.0202a3 

Nghị luận về một vấn đề của 

đời sống 

Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, người đọc, hình thức, thu thập thông tin, tư 

liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh 

010208.0203a3 
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nghiệm. Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống, 

trình bày rõ vấn đề và ý kiến (đồng tình hay phản đối) của người 

viết về vấn đề đó; nêu được lí lẽ và bằng chứng thuyết phục. 

Phân tích một tác phẩm văn học 

Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, người đọc, hình thức, thu thập thông tin, tư 

liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh 

nghiệm. Viết được bài phân tích một tác phẩm văn học: nêu được 

chủ đề; dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc 

về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm. 

010208.0204a3 

Thuyết minh giải thích một hiện 

tượng tự nhiên hoặc giới thiệu 

một cuốn sách 

Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, người đọc, hình thức, thu thập thông tin, tư 

liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh 

nghiệm. Viết được văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng 

tự nhiên hoặc giới thiệu một cuốn sách; nêu được những thông tin 

quan trọng; trình bày mạch lạc, thuyết phục. 

010208.0205a3 

Văn bản kiến nghị về một vấn 

đề đời sống 

Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, người đọc, hình thức, thu thập thông tin, tư 

liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh 

nghiệm. Viết được văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống 

010208.0206a3 

NÓI VÀ 

NGHE 
  

Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội; nêu rõ ý kiến và các 

luận điểm; sử dụng lí lẽ và bằng chứng thuyết phục (có thể sử 

dụng công nghệ thông tin để tăng hiệu quả trình bày). 

010208.0301a2 

Biết trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách (theo lựa chọn 

cá nhân): cung cấp cho người đọc những thông tin quan trọng 

nhất; nêu được đề tài hay chủ đề của cuốn sách và một số nét đặc 

sắc về hình thức nghệ thuật. 

010208.0301b2 
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Nghe và tóm tắt được nội dung thuyết trình của người khác. 010208.0301c2 

Nắm bắt được nội dung chính mà nhóm đã trao đổi, thảo luận và 

trình bày lại được nội dung đó. 
010208.0301d2 

KIẾN 

THỨC 

TIẾNG 

VIỆT 

Nghĩa của một số thành ngữ và 

tục ngữ tương đối thông dụng 
  010210.0401a 

Sắc thái nghĩa của từ ngữ và 

việc lựa chọn từ ngữ 
  010210.0402a 

Từ tượng hình và từ tượng 

thanh: đặc điểm và tác dụng 
  010210.0403a 

Nghĩa của một số yếu tố Hán 

Việt thông dụng (ví dụ: vô, hữu) 

và nghĩa của những từ có yếu tố 

Hán Việt đó (ví dụ: vô tư, vô 

hình, hữu quan, hữu hạn) 

  010210.0404a 

Trợ từ, thán từ: đặc điểm và 

chức năng 
  010210.0405a 

Thành phần biệt lập trong câu: 

đặc điểm và chức năng 
  010210.0406a 

Câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu 

cảm; câu khẳng định và câu phủ 

định: đặc điểm và chức năng 

  010210.0407a 
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Biện pháp tu từ đảo ngữ, câu 

hỏi tu từ: đặc điểm và tác dụng 
  010210.0408a 

Nghĩa tường minh và nghĩa hàm 

ẩn của câu 
  010210.0409a 

Các đoạn văn diễn dịch, quy 

nạp, song song, phối hợp: đặc 

điểm và chức năng 

  010210.0410a 

Kiểu văn bản và thể loại 

Văn bản tự sự: bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật 

và sự kiện lịch sử 
010210.0411a 

Văn bản biểu cảm: bài văn biểu cảm; thơ bốn chữ, năm chữ; đoạn 

văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn, năm chữ. 
010210.0411b 

Văn bản nghị luận: mối quan hệ giữa ý kiến, lí lẽ, bằng chứng; bài 

nghị luận về một vấn đề trong đời sống; bài phân tích một tác 

phẩm văn học 

010210.0411c 

Văn bản thông tin: Cước chú và tài liệu tham khảo; bài thuyết 

minh dùng để giải thích một quy tắc hay luật lệ trong một trò chơi 

hay hoạt động; văn bản tường trình; văn bản tóm tắt với độ dài 

khác nhau 

010210.0411d 

Từ ngữ toàn dân và từ ngữ địa 

phương: chức năng và giá trị 
  010210.0412a 

Biệt ngữ xã hội: chức năng và 

giá trị 
  010210.0413a 

Phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ, ... 
  010210.0414a 



35 

ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

NGỮ VĂN 9 

ĐỌC 
Văn bản văn học - Truyện 

truyền kì, Truyện thơ Nôm 

Nêu được nội dung bao quát của văn bản; bước đầu biết phân tích 

các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh 

thể của tác phẩm. 

010209.0101a5 

Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010209.0101b4 

Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

của người viết thể hiện qua văn bản. 
010209.0101c4 

Nhận biết và phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình 

thức của văn bản văn học. 
010209.0101d4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ Nôm 

như: cốt truyện, nhân vật, lời thoại. 
010209.0101e4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong truyện truyền kì, 

truyện trinh thám như: không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, 

nhân vật chính, lời người kể chuyện. 

010209.0101f4 

Nhận biết và phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật; 

lời đối thoại và lời độc thoại trong văn bản truyện. 
010209.0101g4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố về thi luật của thơ song 

thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự 

khác biệt so với thơ lục bát. 

010209.0101h4 

Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ 

thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ. 
010209.0101i4 
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Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung 

đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại. 
010209.0101j4 

Nhận biết được vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với 

việc đọc hiểu tác phẩm văn học – Nêu được những thay đổi trong 

suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá 

nhân do văn bản đã học mang lại. 

010209.0101k1 

Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để 

đọc hiểu văn bản văn học. 
010209.0101l3 

Văn bản văn học - Thơ song 

thất lục bát, Thơ sáu chữ, bảy 

chữ, tám chữ 

Nêu được nội dung bao quát của văn bản; bước đầu biết phân tích 

các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh 

thể của tác phẩm. 

010209.0102a5 

Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010209.0102b4 

Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

của người viết thể hiện qua văn bản. 
010209.0102c4 

Nhận biết và phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình 

thức của văn bản văn học. 
010209.0102d4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ Nôm 

như: cốt truyện, nhân vật, lời thoại. 
010209.0102e4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong truyện truyền kì, 

truyện trinh thám như: không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, 

nhân vật chính, lời người kể chuyện. 

010209.0102f4 

Nhận biết và phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật; 

lời đối thoại và lời độc thoại trong văn bản truyện. 
010209.0102g4 
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Nhận biết và phân tích được một số yếu tố về thi luật của thơ song 

thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự 

khác biệt so với thơ lục bát. 

010209.0102h4 

Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ 

thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ. 
010209.0102i4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung 

đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại. 
010209.0102j4 

Nhận biết được vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với 

việc đọc hiểu tác phẩm văn học – Nêu được những thay đổi trong 

suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá 

nhân do văn bản đã học mang lại. 

010209.0102k1 

Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để 

đọc hiểu văn bản văn học. 
010209.0102l3 

Văn bản văn học - Truyện trinh 

thám 

Nêu được nội dung bao quát của văn bản; bước đầu biết phân tích 

các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh 

thể của tác phẩm. 

010209.0103a5 

Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010209.0103b4 

Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

của người viết thể hiện qua văn bản. 
010209.0103c4 

Nhận biết và phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình 

thức của văn bản văn học. 
010209.0103d4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ Nôm 

như: cốt truyện, nhân vật, lời thoại. 
010209.0103e4 
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Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong truyện truyền kì, 

truyện trinh thám như: không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, 

nhân vật chính, lời người kể chuyện. 

010209.0103f4 

Nhận biết và phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật; 

lời đối thoại và lời độc thoại trong văn bản truyện. 
010209.0103g4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố về thi luật của thơ song 

thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự 

khác biệt so với thơ lục bát. 

010209.0103h4 

Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ 

thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ. 
010209.0103i4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung 

đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại. 
010209.0103j4 

Nhận biết được vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với 

việc đọc hiểu tác phẩm văn học – Nêu được những thay đổi trong 

suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá 

nhân do văn bản đã học mang lại. 

010209.0103k1 

Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để 

đọc hiểu văn bản văn học. 
010209.0103l3 

Văn bản văn học - Bi kịch 

Nêu được nội dung bao quát của văn bản; bước đầu biết phân tích 

các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh 

thể của tác phẩm. 

010209.0104a5 

Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010209.0104b4 
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ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Nhận biết và phân tích được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

của người viết thể hiện qua văn bản. 
010209.0104c4 

Nhận biết và phân tích được mối quan hệ giữa nội dung và hình 

thức của văn bản văn học. 
010209.0104d4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ Nôm 

như: cốt truyện, nhân vật, lời thoại. 
010209.0104e4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong truyện truyền kì, 

truyện trinh thám như: không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, 

nhân vật chính, lời người kể chuyện. 

010209.0104f4 

Nhận biết và phân biệt được lời người kể chuyện và lời nhân vật; 

lời đối thoại và lời độc thoại trong văn bản truyện. 
010209.0104g4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố về thi luật của thơ song 

thất lục bát như: vần, nhịp, số chữ, số dòng trong một khổ thơ; sự 

khác biệt so với thơ lục bát. 

010209.0104h4 

Nhận biết và phân tích được nét độc đáo về hình thức của bài thơ 

thể hiện qua bố cục, kết cấu, ngôn ngữ, biện pháp tu từ. 
010209.0104i4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung 

đột, hành động, cốt truyện, nhân vật, lời thoại. 
010209.0104j4 

Nhận biết được vai trò của người đọc và bối cảnh tiếp nhận đối với 

việc đọc hiểu tác phẩm văn học – Nêu được những thay đổi trong 

suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá 

nhân do văn bản đã học mang lại. 

010209.0104k1 

Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để 

đọc hiểu văn bản văn học. 
010209.0104l3 
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ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Văn bản nghị luận 

 - Nghị luận văn học 

Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng 

chứng tiêu biểu trong văn bản. 
010209.0105a4 

Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng 

chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể 

hiện luận đề. 

010209.0105b4 

Biết nhận xét, đánh giá tính chất đúng và sai của vấn đề đặt ra 

trong văn bản. 
010209.0105c5 

Nhận biết và đánh giá được cách thuyết phục thường dùng trong 

quảng cáo thương mại. 
010209.0105d5 

Phân biệt được cách trình bày vấn đề khách quan (chỉ đưa thông 

tin) và cách trình bày chủ quan (thể hiện tình cảm, quan điểm của 

người viết). 

010209.0105e4 

Liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong văn bản với bối cảnh lịch 

sử, văn hoá, xã hội – Hiểu được cùng một vấn đề đặt ra trong văn 

bản, người đọc có thể tiếp nhận khác nhau. 

010209.0105f4 

Văn bản nghị luận 

 - Nghị luận xã hội 

Nhận biết và phân tích được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng 

chứng tiêu biểu trong văn bản. 
010209.0106a4 

Phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng 

chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể 

hiện luận đề. 

010209.0106b4 

Biết nhận xét, đánh giá tính chất đúng và sai của vấn đề đặt ra 

trong văn bản. 
010209.0106c5 

Nhận biết và đánh giá được cách thuyết phục thường dùng trong 

quảng cáo thương mại. 
010209.0106d5 



41 

ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Phân biệt được cách trình bày vấn đề khách quan (chỉ đưa thông 

tin) và cách trình bày chủ quan (thể hiện tình cảm, quan điểm của 

người viết). 

010209.0106e4 

Liên hệ được ý tưởng, thông điệp trong văn bản với bối cảnh lịch 

sử, văn hoá, xã hội – Hiểu được cùng một vấn đề đặt ra trong văn 

bản, người đọc có thể tiếp nhận khác nhau. 

010209.0106f4 

Văn bản thông tin 

Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản; giải thích được ý 

nghĩa của nhan đề trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn 

bản. 

010209.0107a4 

Đánh giá được vai trò của các chi tiết quan trọng trong văn bản. 010209.0107b5 

Nhận biết và phân tích được đặc điểm của văn bản giới thiệu một 

danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử, bài phỏng vấn; chỉ ra 

được mối quan hệ giữa đặc điểm văn bản với mục đích của nó. 

010209.0107c4 

Nhận biết và phân tích được tác dụng của cách trình bày thông tin 

trong văn bản như: trật tự thời gian, quan hệ nhân quả, các đối 

tượng phân loại, so sánh và đối chiếu,… 

010209.0107d4 

Nhận biết và phân tích được quan hệ giữa phương tiện ngôn ngữ 

và phương tiện phi ngôn ngữ (như đồ thị, sơ đồ) dùng để biểu đạt 

thông tin trong văn bản. 

010209.0107e4 

Liên hệ, vận dụng được những điều đã đọc từ văn bản để giải 

quyết một vấn đề trong cuộc sống. 
010209.0107f4 

VIẾT Truyện kể sáng tạo 

Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, người đọc, hình thức, thu thập thông tin, tư 

liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh 

nghiệm. 

010209.0201a3 
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ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Có hiểu biết và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, biết cách trích dẫn 

văn bản của người khác. 
010209.0201b3 

Thơ tám chữ 

Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, người đọc, hình thức, thu thập thông tin, tư 

liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh 

nghiệm. 

010209.0202a3 

Có hiểu biết và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, biết cách trích dẫn 

văn bản của người khác. 
010209.0202b3 

Nghị luận về một vấn đề cần 

giải quyết 

Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, người đọc, hình thức, thu thập thông tin, tư 

liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh 

nghiệm. 

010209.0203a3 

Có hiểu biết và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, biết cách trích dẫn 

văn bản của người khác. 
010209.0203b3 

Phân tích một tác phẩm văn học 

Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, người đọc, hình thức, thu thập thông tin, tư 

liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh 

nghiệm. 

010209.0204a3 

Có hiểu biết và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, biết cách trích dẫn 

văn bản của người khác. 
010209.0204b3 

Thuyết minh về một danh lam 

thắng cảnh hay một di tích lịch 

sử 

Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, người đọc, hình thức, thu thập thông tin, tư 

liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh 

nghiệm. 

010209.0205a3 
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ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Có hiểu biết và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, biết cách trích dẫn 

văn bản của người khác. 
010209.0205b3 

Quảng cáo, tờ rơi  

Biết viết văn bản bảo đảm các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác 

định đề tài, mục đích, người đọc, hình thức, thu thập thông tin, tư 

liệu); tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh 

nghiệm. 

010209.0206a3 

Có hiểu biết và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, biết cách trích dẫn 

văn bản của người khác. 
010209.0206b3 

NÓI VÀ 

NGHE 
  

Biết kể một câu chuyện tưởng tượng (có bối cảnh, nhân vật, cốt 

truyện,...). 
010209.0301a1 

Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự. 010209.0301b2 

Thuyết minh được về một danh lam thắng cảnh hay một di tích 

lịch sử, có sử dụng các sơ đồ, bảng biểu, hình ảnh minh hoạ. 
010209.0301c2 

Nghe và nhận biết được tính thuyết phục của một ý kiến; chỉ ra 

được những hạn chế (nếu có) như lập luận thiếu logic, bằng chứng 

chưa đủ hay không liên quan. 

010209.0301d2 

Biết thảo luận về một vấn đề đáng quan tâm trong đời sống phù 

hợp với lứa tuổi. 
010209.0301e1 

Tiến hành được một cuộc phỏng vấn ngắn, xác định được mục 

đích, nội dung và cách thức phỏng vấn. 
010209.0301f3 

KIẾN 

THỨC 

Sự khác biệt về nghĩa của một 

số yếu tố Hán Việt dễ gây nhầm 

lẫn 

(ví dụ: đồng trong đồng dao, đồng âm, đồng minh; minh trong 

thanh minh, minh oan, u minh) 
010209.0401a 
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ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

TIẾNG 

VIỆT 
Điển tích, điển cố (ví dụ: Ngưu 

Lang – Chức Nữ, Tái ông thất 

mã): đặc điểm và tác dụng 

  010209.0402a 

Nghĩa và cách dùng tên viết tắt 

các tổ chức quốc tế quan trọng  

(như: UN, UNESCO, UNICEF, WHO, WB, IMF, ASEAN, 

WTO,...) 
010209.0403a 

Biến đổi và mở rộng cấu trúc 

câu (thay đổi trật tự các thành 

phần trong câu, thêm thành 

phần phụ,...): đặc điểm và tác 

dụng 

  010209.0404a 

Lựa chọn câu đơn – câu ghép, 

các kiểu câu ghép, các kết từ để 

nối các vế câu ghép 

  010209.0405a 

Câu rút gọn và câu đặc biệt: đặc 

điểm và chức năng 
  010209.0406a 

Biện pháp tu từ chơi chữ, điệp 

thanh và điệp vần: đặc điểm và 

tác dụng 

  010209.0407a 

Sự khác nhau giữa cách dẫn 

trực tiếp và cách dẫn gián tiếp; 

cách dùng dấu câu khi dẫn trực 

tiếp và gián tiếp 

  010209.0408a 

Kiểu văn bản và thể loại 
Văn bản tự sự: truyện kể, mô phỏng một truyện đã đọc; truyện kể 

chuyển nội dung từ một truyện tranh 
010209.0409a 
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ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Văn bản biểu cảm: thơ tám chữ; đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một 

bài thơ tám chữ 
010209.0409b 

Văn bản nghị luận: vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong 

việc thể hiện nội dung văn bản nghị luận; bài nghị luận nêu vấn đề 

và giải pháp; bài phân tích một tác phẩm văn học 

010209.0409c 

Văn bản thông tin: cách trình bày các ý tưởng và thông tin trong 

văn bản; hiệu quả biểu đạt của phương tiện phi ngôn ngữ trong văn 

bản thông tin; văn bản giải thích một hiện tượng xã hội; văn bản 

thuyết minh về một danh lam thắng cảnh hay một di tích lịch sử; 

quảng cáo, tờ rơi 

010209.0409d 

Một số lưu ý về tham khảo, 

trích dẫn tài liệu để tránh đạo 

văn 

  010209.0410a 

Sự phát triển của ngôn ngữ: từ 

ngữ mới và nghĩa mới 
  010209.0411a 

Một số hiểu biết sơ giản về chữ 

viết tiếng Việt: chữ Nôm và chữ 

Quốc ngữ 

  010209.0412a 

Phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu 

đồ,... 

  010209.0413a 

NGỮ VĂN 10 

ĐỌC 
Văn bản văn học - Thần thoại, 

Sử thi 

Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích các chi 

tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và mối quan hệcủa 

chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm. 

010210.0101a5 
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ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010210.0101b5 

Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

mà người viết thể hiện qua văn bản. Phát hiện được các giá trị đạo 

đức, văn hoá từ văn bản.  

010210.0101c5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của sử thi, truyện thần 

thoại như: không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật, lời người kể 

chuyện và lời nhân vật, ... 

010210.0101d4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: nhân 

vật, câu chuyện, người kể chuyện ngôi thứ 3 (người kể chuyện 

toàn tri) và người kể chuyện ngôi thứ nhất (người kể chuyện hạn 

tri) điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật; giá trị và sức 

sống của sử thi; ... 

010210.0101e4 

Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác 

phẩm văn học thuộc hai nền văn hoá khác nhau. 
010210.0101f4 

Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan 

niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện 

được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm. 

010210.0101g5 

Văn bản văn học - Truyện ngắn, 

tiểu thuyết 

Biết nhận xét nội dung bao quát của văn bản; biết phân tích các chi 

tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật và mối quan hệcủa 

chúng trong tính chỉnh thể của tác phẩm. 

010210.0102a5 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010210.0102b5 
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Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

mà người viết thể hiện qua văn bản. Phát hiện được các giá trị đạo 

đức, văn hoá từ văn bản.  

010210.0102c5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện như: nhân 

vật, câu chuyện, người kể chuyện ngôi thứ3 (người kể chuyện toàn 

tri) và người kể chuyện ngôi thứ nhất (người kể chuyện hạn tri) 

điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật,... 

010210.0102d4 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể 

hiện trong văn bản văn học. 
010210.0102e4 

Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác 

phẩm văn học thuộc hai nền văn hoá khác nhau. 
010210.0102f4 

Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan 

niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện 

được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm. 

010210.0102g5 

Văn bản văn học - Thơ Đường 

luật - Thơ tự do  - Thơ văn 

Nguyễn Trãi 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010210.0103a5 

Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

mà người viết thể hiện qua văn bản. Phát hiện được các giá trị đạo 

đức, văn hoá từ văn bản.  

010210.0103b5 

Phân tích và đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong 

thơ như từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, đối, chủ thể trữ tình, nhân vật 

trữ tình. 

010210.0103c5 
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Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc 

tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, 

phương thức lưu truyền,… 

010210.0103d4 

Vận dụng được những hiểu biết về tác giả Nguyễn Trãi để đọc 

hiểu một số tác phẩm của tác giả này. 
010210.0103e3 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể 

hiện trong văn bản văn học. 
010210.0103f4 

Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác 

phẩm văn học thuộc hai nền văn hoá khác nhau. 
010210.0103g4 

Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan 

niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện 

được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm. 

010210.0103h5 

Văn bản văn học - Kịch bản 

chèo hoặc tuồng 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

010210.0104a5 

Phát hiện được các giá trị đạo đức, văn hoá từ văn bản.  010210.0104b4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của văn bản chèo hoặc 

tuồng như: đề tài, tính vô danh, tích truyện, nhân vật, lời thoại, 

phương thức lưu truyền, ... 

010210.0104c4 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể 

hiện trong văn bản văn học. 
010210.0104d4 

Liên hệ để thấy được một số điểm gần gũi về nội dung giữa các tác 

phẩm văn học thuộc hai nền văn hoá khác nhau. 
010210.0104e4 
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Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm văn học đối với quan 

niệm, cách nhìn, cách nghĩ và tình cảm của người đọc; thể hiện 

được cảm xúc và sự đánh giá của cá nhân về tác phẩm. 

010210.0104f5 

Văn bản nghị luận - Nghị luận 

văn học 

Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ 

và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản. 
010210.0105a4 

Xác định được ý nghĩa của văn bản. Phân tích được mối quan hệ 

giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của các luận điểm, 

lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội dung chính của văn 

bản. 

010210.0105b4 

Dựa vào các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản để nhận 

biết được mục đích, quan điểm của người viết. 
010210.0105c4 

Nhận biết và phân tích được cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí 

lẽ và bằng chứng của tác giả. 
010210.0105d4 

Nhận biết và phân tích được vai trò của các yếu tố biểu cảm trong 

văn bản nghị luận.  
010210.0105e4 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử hoặc bối cảnh văn 

hoá, xã hội – Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với 

quan niệm sống của bản thân. 

010210.0105f4 

Văn bản nghị luận - Nghị luận 

xã hội 

Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ 

và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản. 
010210.0106a4 

Xác định được ý nghĩa của văn bản. Phân tích được mối quan hệ 

giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của các luận điểm, 

lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội dung chính của văn 

bản. 

010210.0106b4 
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Dựa vào các luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản để nhận 

biết được mục đích, quan điểm của người viết. 
010210.0106c4 

Nhận biết và phân tích được cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí 

lẽ và bằng chứng của tác giả. 
010210.0106d4 

Nhận biết và phân tích được vai trò của các yếu tố biểu cảm trong 

văn bản nghị luận.  
010210.0106e4 

Nhận biết và phân tích được bối cảnh lịch sử hoặc bối cảnh văn 

hoá, xã hội – Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản đối với 

quan niệm sống của bản thân. 

010210.0106f4 

Văn bản thông tin 

Biết suy luận và phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết và vai trò 

của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản. 
010210.0107a4 

Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, 

cách đặt nhan đề của tác giả; nhận biết được mục đích của người 

viết. 

010210.0107b5 

Nhận biết được một số dạng văn bản thông tin tổng hợp: thuyết 

minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu 

cảm, nghị luận; giải thích được mục đích của việc lồng ghép các 

yếu tố đó vào văn bản. 

010210.0107c1 

Nhận biết và phân tích được sự kết hợp giữa phương tiện giao tiếp 

ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ để biểu đạt 

nội dung văn bản một cách sinh động, hiệu quả. 

010210.0107d4 

Phân tích, đánh giá được cách đưa tin và quan điểm của người viết 

ở một bản tin. 
010210.0107e5 

Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản thông tin đã đọc đối 

với bản thân 
010210.0107f5 
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VIẾT 

Viết văn bản nghị luận về một 

vấn đề xã hội 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn đề quyền sở 

hữu trí tuệ và tránh đạo văn. 

010210.0201a3 

Viết văn bản nghị luận phân 

tích, đánh giá một tác phẩm văn 

học 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn đề quyền sở 

hữu trí tuệ và tránh đạo văn. 

010210.0202a3 

Viết bài luận thuyết phục người 

khác từ bỏ một thói quen hay 

một quan niệm 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn đề quyền sở 

hữu trí tuệ và tránh đạo văn. 

010210.0203a3 

Viết bài luận về bản thân 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn đề quyền sở 

hữu trí tuệ và tránh đạo văn. 

010210.0204a3 

Viết văn bản nội quy hoặc bản 

hướng dẫn ở nơi công cộng 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn đề quyền sở 

hữu trí tuệ và tránh đạo văn. 

010210.0205a3 

Viết báo cáo kết quả nghiên cứu 

về một vấn đề 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước; có hiểu biết về vấn đề quyền sở 

hữu trí tuệ và tránh đạo văn. 

010210.0206a3 

NÓI VÀ 

NGHE 

Thuyết trình về một vấn đề xã 

hội có sử dụng kết hợp phương 

tiện ngôn ngữ với các phương 

tiện giao tiếp phi ngôn ngữ 

Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương 

tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. 
010210.0301a1 

Trình bày được báo cáo về một kết quả nghiên cứu hay hoạt động 

trải nghiệm. 
010210.0301b2 

Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác 

phẩm văn học (theo lựa chọn cá nhân). 
010210.0301c5 
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Nghe và nắm bắt được nội dung truyết trình, quan điểm của người 

nói. Biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình. 
010210.0301d2 

Biết thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau; đưa ra 

được những căn cứ thuyết phục để bảo vệ hay bác bỏ một ý kiến 

nào đó; tôn trọng người đối thoại. 

010210.0301e1 

Trình bày được báo cáo về một 

kết quả nghiên cứu hay hoạt 

động trải nghiệm 

Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương 

tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. 
010210.0302a1 

Trình bày được báo cáo về một kết quả nghiên cứu hay hoạt động 

trải nghiệm. 
010210.0302b2 

Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác 

phẩm văn học (theo lựa chọn cá nhân). 
010210.0302c5 

Nghe và nắm bắt được nội dung truyết trình, quan điểm của người 

nói. Biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình. 
010210.0302d2 

Biết thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau; đưa ra 

được những căn cứ thuyết phục để bảo vệ hay bác bỏ một ý kiến 

nào đó; tôn trọng người đối thoại. 

010210.0302e1 

Giới thiệu, đánh giá về nội dung 

và nghệ thuật của một tác phẩm 

văn học (theo lựa chọn cá nhân) 

Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương 

tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. 
010210.0303a1 

Trình bày được báo cáo về một kết quả nghiên cứu hay hoạt động 

trải nghiệm. 
010210.0303b2 

Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác 

phẩm văn học (theo lựa chọn cá nhân). 
010210.0303c5 

Nghe và nắm bắt được nội dung truyết trình, quan điểm của người 

nói. Biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình. 
010210.0303d2 
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Biết thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau; đưa ra 

được những căn cứ thuyết phục để bảo vệ hay bác bỏ một ý kiến 

nào đó; tôn trọng người đối thoại. 

010210.0303e1 

Nghe và nắm bắt được nội dung 

truyết trình, quan điểm của 

người nói 

Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương 

tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. 
010210.0304a1 

Trình bày được báo cáo về một kết quả nghiên cứu hay hoạt động 

trải nghiệm. 
010210.0304b2 

Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác 

phẩm văn học (theo lựa chọn cá nhân). 
010210.0304c5 

Nghe và nắm bắt được nội dung truyết trình, quan điểm của người 

nói. Biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình. 
010210.0304d2 

Biết thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau; đưa ra 

được những căn cứ thuyết phục để bảo vệ hay bác bỏ một ý kiến 

nào đó; tôn trọng người đối thoại. 

010210.0304e1 

Thảo luận về một vấn đề có 

những ý kiến khác nhau 

Biết thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương 

tiện ngôn ngữ với các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ. 
010210.0305a1 

Trình bày được báo cáo về một kết quả nghiên cứu hay hoạt động 

trải nghiệm. 
010210.0305b2 

Biết giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác 

phẩm văn học (theo lựa chọn cá nhân). 
010210.0305c5 

Nghe và nắm bắt được nội dung truyết trình, quan điểm của người 

nói. Biết nhận xét về nội dung và hình thức thuyết trình. 
010210.0305d2 
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Biết thảo luận về một vấn đề có những ý kiến khác nhau; đưa ra 

được những căn cứ thuyết phục để bảo vệ hay bác bỏ một ý kiến 

nào đó; tôn trọng người đối thoại. 

010210.0305e1 

KIẾN 

THỨC 

TIẾNG 

VIỆT 

Lỗi dùng từ và cách sửa   010210.0401a 

Lỗi về trật tự từ và cách sửa   010210.0402a 

Biện pháp tu từ chêm xen, liệt 

kê: đặc điểm và tác dụng 
  010210.0403a 

Lỗi về liên kết đoạn văn và văn 

bản: dấu hiệu nhận biết và cách 

chỉnh sửa 

  010210.0404a 

Cách đánh dấu phần bị tỉnh lược 

trong văn bản, cách chú thích 

trích dẫn và ghi cước chú 

  010210.0405a 

Phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ, 

sơ đồ,... 

  010210.0406a 

Chuyên đề 

10.1. TẬP 

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

VIẾT BÁO 

CÁO VỀ 

MỘT VẤN 

ĐỀ VĂN 

Các yêu cầu và cách thức 

nghiên cứu một vấn đề văn học 

dân gian 

Biết các yêu cầu và cách thức nghiên cứu một vấn đề văn học dân 

gian. 
010210.0501a1 

Cách viết một báo cáo nghiên 

cứu 

Biết các yêu cầu và cách thức nghiên cứu một vấn đề văn học dân 

gian. 
010210.0502a1 

Một số vấn đề có thể nghiên 

cứu về văn học dân gian 

Vận dụng được một số hiểu biết từ chuyên đề để đọc hiểu và viết 

về văn học dân gian 
010210.0503a3 
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HỌC DÂN 

GIAN 
Yêu cầu của việc tổ chức thuyết 

trình một vấn đề của văn học 

dân gian 

Biết thuyết trình một vấn đề của văn học dân gian. 010210.0504a1 

Chuyên đề 

10.2. SÂN 

KHẤU 

HOÁ TÁC 

PHẨM 

VĂN HỌC 

Tác phẩm văn học và sân khấu 

hoá tác phẩm văn học 
Hiểu thế nào là sân khấu hoá tác phẩm văn học. 010210.0601a2 

Quy trình tiến hành sân khấu 

hoá một tác phẩm văn học 
Hiểu thế nào là sân khấu hoá tác phẩm văn học 010210.0602a2 

Cách nhập vai, diễn xuất, thực 

hành sân khấu hoá tác phẩm văn 

học 

Biết đóng vai các nhân vật và biểu diễn. 010210.0603a3 

Ngôn ngữ trong văn bản văn 

học và ngôn ngữ (đa phương 

thức) trong văn bản sân khấu 

Nhận biết được sự khác biệt giữa ngôn ngữ trong văn bản văn học 

và ngôn ngữ trong văn bản sân khấu. 
010210.0604a1 

Chuyên đề 

10.3. ĐỌC, 

VIẾT VÀ 

GIỚI 

THIỆU 

MỘT TẬP 

THƠ, MỘT 

TẬP 

TRUYỆN 

NGẮN 

HOẶC 

MỘT TIỂU 

THUYẾT 

 Phương pháp đọc một tập thơ, 

tập truyện ngắn, một tiểu thuyết 
Biết cách đọc một tập thơ, tập truyện ngắn, một tiểu thuyết. 010210.0701a1 

Cách viết bài giới thiệu một tập 

thơ, tập truyện ngắn, một tiểu 

thuyết 

Biết cách viết bài giới thiệu một tập thơ, tập truyện ngắn, một tiểu 

thuyết. 
010210.0702a3 

Yêu cầu của việc trình bày, giới 

thiệu một tập thơ, tập truyện 

ngắn, một tiểu thuyết 

Biết cách trình bày, giới thiệu một tập thơ, tập truyện ngắn, một 

tiểu thuyết. 
010210.0703a2 
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NGỮ VĂN 11 

ĐỌC 

Văn bản văn học - Sử thi, 

truyện ngắn và tiểu thuyết hiện 

đại 

Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, 

nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác 

phẩm; nhận xét được những chi tiết quan trọng trong việc thể hiện 

nội dung văn bản. 

010211.0101a4 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân biệt chủ đề chính, chủ đề phụ trong một văn bản có 

nhiều chủ đề. 

010211.0101b5 

Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

của người viết thể hiện qua văn bản; phát hiện được các giá trị văn 

hoá, triết lí nhân sinh từ văn bản. 

010211.0101c5 

Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ 

văn học. Phân tích được tính đa nghĩa của ngôn từ trong tác phẩm 

văn học. 

010211.0101d4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện ngắn hiện 

đại như: không gian, thời gian, câu chuyện, nhân vật, người kể 

chuyện ngôi thứ 3 (người kể chuyện toàn tri) và người kể chuyện 

ngôi thứ nhất (người kể chuyện hạn tri), sự thay đổi điểm nhìn, sự 

nối kết giữa lời người kể chuyện, lời nhân vật, ... 

010211.0101e4 

So sánh được hai văn bản văn học viết cùng đề tài ở các giai đoạn 

khác nhau; liên tưởng, mởrộng vấn đề để hiểu sâu hơn văn bản 

được đọc. 

010211.0101f4 

Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và 

hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để nhận xét, đánh giá văn 

bản văn học. 

010211.0101g3 
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Phân tích được ý nghĩa hay tác động của văn bản văn học trong 

việc làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, cách nhìn và cách thưởng 

thức, đánh giá của cá nhân đối với văn học và cuộc sống. 

010211.0101h4 

Văn bản văn học - Thơ, Truyện 

thơ Nôm 

Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, 

nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác 

phẩm; nhận xét được những chi tiết quan trọng trong việc thể hiện 

nội dung văn bản. 

010211.0102a4 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân biệt chủ đề chính, chủ đề phụ trong một văn bản có 

nhiều chủ đề. 

010211.0102b5 

Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

của người viết thể hiện qua văn bản; phát hiện được các giá trị văn 

hoá, triết lí nhân sinh từ văn bản. 

010211.0102c5 

Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ 

văn học. Phân tích được tính đa nghĩa của ngôn từ trong tác phẩm 

văn học. 

010211.0102d4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện thơ dân gian 

và truyện thơ Nôm như: cốt truyện, nhân vật, người kể chuyện, 

độc thoại nội tâm, bút pháp miêu tả ngôn ngữ, ... 

010211.0102e4 

Nhận biết và phân tích được vai trò của yếu tố tượng trưng trong 

thơ. Đánh giá được giá trị thẩm mĩ của một số yếu tố trong thơ 

như ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ thể hiện trong văn bản. 

010211.0102f4 

Vận dụng được những hiểu biết về tác giả Nguyễn Du để đọc hiểu 

một số tác phẩm của tác giả này. 
010211.0102g3 
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So sánh được hai văn bản văn học viết cùng đề tài ở các giai đoạn 

khác nhau; liên tưởng, mở rộng vấn đề để hiểu sâu hơn văn bản 

được đọc. 

010211.0102h4 

Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và 

hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để nhận xét, đánh giá văn 

bản văn học. 

010211.0102i3 

Phân tích được ý nghĩa hay tác động của văn bản văn học trong 

việc làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, cách nhìn và cách thưởng 

thức, đánh giá của cá nhân đối với văn học và cuộc sống. 

010211.0102j4 

Văn bản văn học - Bi kịch 

Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, 

nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác 

phẩm; nhận xét được những chi tiết quan trọng trong việc thể hiện 

nội dung văn bản. 

010211.0103a4 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân biệt chủ đề chính, chủ đề phụ trong một văn bản có 

nhiều chủ đề. 

010211.0103b5 

Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

của người viết thể hiện qua văn bản; phát hiện được các giá trị văn 

hoá, triết lí nhân sinh từ văn bản. 

010211.0103c5 

Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ 

văn học. Phân tích được tính đa nghĩa của ngôn từ trong tác phẩm 

văn học. 

010211.0103d4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của bi kịch như: xung 

đột, hành động, lời thoại, nhân vật, cốt truyện, hiệu ứng thanh lọc, 

... 

010211.0103e4 
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So sánh được hai văn bản văn học viết cùng đề tài ở các giai đoạn 

khác nhau; liên tưởng, mở rộng vấn đề để hiểu sâu hơn văn bản 

được đọc. 

010211.0103f4 

Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và 

hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để nhận xét, đánh giá văn 

bản văn học. 

010211.0103g3 

Phân tích được ý nghĩa hay tác động của văn bản văn học trong 

việc làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, cách nhìn và cách thưởng 

thức, đánh giá của cá nhân đối với văn học và cuộc sống. 

010211.0103h4 

Văn bản văn học - Truyện kí, 

tuỳ bút hoặc tản văn 

Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, 

nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác 

phẩm; nhận xét được những chi tiết quan trọng trong việc thể hiện 

nội dung văn bản. 

010211.0104a4 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân biệt chủ đề chính, chủ đề phụ trong một văn bản có 

nhiều chủ đề. 

010211.0104b5 

Phân tích và đánh giá được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo 

của người viết thể hiện qua văn bản; phát hiện được các giá trị văn 

hoá, triết lí nhân sinh từ văn bản. 

010211.0104c5 

Nhận biết và phân tích được một số đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ 

văn học. Phân tích được tính đa nghĩa của ngôn từ trong tác phẩm 

văn học. 

010211.0104d4 

Nhận biết và phân tích được sự kết hợp giữa tự sự và trữ tình trong 

tùy bút hoặc tản văn; giữa hư cấu và phi hư cấu trong truyện kí. 
010211.0104e4 



60 

ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

So sánh được hai văn bản văn học viết cùng đề tài ở các giai đoạn 

khác nhau; liên tưởng, mở rộng vấn đề để hiểu sâu hơn văn bản 

được đọc. 

010211.0104f4 

Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và 

hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để nhận xét, đánh giá văn 

bản văn học. 

010211.0104g3 

Phân tích được ý nghĩa hay tác động của văn bản văn học trong 

việc làm thay đổi suy nghĩ, tình cảm, cách nhìn và cách thưởng 

thức, đánh giá của cá nhân đối với văn học và cuộc sống. 

010211.0104h4 

Văn bản nghị luận - Nghị luận 

văn học 

Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, các luận điểm, 

lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong văn bản. 
010211.0105a4 

Phân tích được mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng 

chứng, quan hệ giữa chúng với luận đề của văn bản; nhận biết và 

giải thích được sự phù hợp giữa nội dung nghị luận với nhan đề 

của văn bản. 

010211.0105b4 

Xác định được nội dung và ý nghĩa của văn bản. Nhận biết được 

mục đích, thái độ và tình cảm của người viết. 
010211.0105c4 

Nhận biết và đánh giá được các lí lẽ và bằng chứng mà người viết 

sử dụng để bảo vệ quan điểm trong bài viết. 
010211.0105d5 

Nhận biết và phân tích được vai trò của các yếu tố thuyết minh 

hoặc miêu tả, tự sự trong văn bản nghị luận. 
010211.0105e4 

Liên hệ được nội dung văn bản với một tư tưởng, quan niệm, xu 

thế (kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, khoa học) của giai đoạn mà 

văn bản ra đời để hiểu sâu hơn. 

010211.0105f4 
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Thể hiện được quan điểm đồng ý hay không đồng ý với nội dung 

chính của văn bản và giải thích lí do. 
010211.0105g3 

Văn bản nghị luận - Nghị luận 

xã hội 

Nhận biết và phân tích được nội dung của luận đề, các luận điểm, 

lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong văn bản. 
010211.0106a4 

Phân tích được mối quan hệ giữa các luận điểm, lí lẽ và bằng 

chứng, quan hệ giữa chúng với luận đề của văn bản; nhận biết và 

giải thích được sự phù hợp giữa nội dung nghị luận với nhan đề 

của văn bản. 

010211.0106b4 

Xác định được nội dung và ý nghĩa của văn bản. Nhận biết được 

mục đích, thái độ và tình cảm của người viết. 
010211.0106c4 

Nhận biết và đánh giá được các lí lẽ và bằng chứng mà người viết 

sử dụng để bảo vệ quan điểm trong bài viết. 
010211.0106d5 

Nhận biết và phân tích được vai trò của các yếu tố thuyết minh 

hoặc miêu tả, tự sự trong văn bản nghị luận. 
010211.0106e4 

Liên hệ được nội dung văn bản với một tư tưởng, quan niệm, xu 

thế (kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, khoa học) của giai đoạn mà 

văn bản ra đời đểhiểu sâu hơn. 

010211.0106f4 

Thể hiện được quan điểm đồng ý hay không đồng ý với nội dung 

chính của văn bản và giải thích lí do. 
010211.0106g3 

Văn bản thông tin 

Biết suy luận và phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết và vai trò 

của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản. 
010211.0107a4 

Phân tích và đánh giá được đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, 

cách đặt nhan đề của tác giả; nhận biết được thái độ và quan điểm 

của người viết. 

010211.0107b5 
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Nhận biết được bố cục, mạch lạc của văn bản, cách trình bày dữ 

liệu, thông tin của người viết và đánh giá hiệu quả của chúng. 
010211.0107c1 

Phân tích và đánh giá được tác dụng của các yếu tố hình thức (bao 

gồm phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ) để làm tăng hiệu quả 

biểu đạt của văn bản thông tin. 

010211.0107d5 

Thể hiện được thái độ đồng ý hay không đồng ý với nội dung của 

văn bản hay quan điểm của người viết và giải thích lí do. 
010211.0107e3 

VIẾT 

Viết văn bản nghị luận về một 

vấn đề xã hội 

Biết viết văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước. 
010211.0201a3 

Viết văn bản nghị luận về một 

tác phẩm văn học hoặc một bộ 

phim, bài hát, bức tranh, pho 

tượng 

Biết viết văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước. 
010211.0202a3 

Viết bài thuyết minh có lồng 

ghép một hay nhiều yếu tố như 

miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị 

luận. 

Biết viết văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước. 
010211.0203a3 

Viết báo cáo nghiên cứu về một 

vấn đề tự nhiên hoặc xã hội 

Biết viết văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ở các lớp trước. 
010211.0204a3 

NÓI VÀ 

NGHE 

Trình bày ý kiến đánh giá, bình 

luận một vấn đề xã hội 

Biết trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một vấn đề xã hội; kết 

cấu bài có ba phần rõ ràng; có nêu và phân tích, đánh giá các ý 

kiến trái ngược; sửdụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với các 

phương tiện phi ngôn ngữ một cách đa dạng. 

010211.0301a5 
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Nắm bắt được nội dung truyết trình và quan điểm của người nói. 

Nêu được nhận xét, đánh giá về nội dung và cách thức thuyết 

trình. Biết đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ. 

010211.0301b2 

Giới thiệu một tác phẩm nghệ 

thuật theo lựa chọn cá nhân 

Biết giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật theo lựa chọn cá nhân (ví 

dụ: tác phẩm văn học, tác phẩm điện ảnh, âm nhạc, hội hoạ). 
010211.0302a1 

Nắm bắt được nội dung truyết trình và quan điểm của người nói. 

Nêu được nhận xét, đánh giá về nội dung và cách thức thuyết 

trình. Biết đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ. 

010211.0302b2 

Trình bày được báo cáo kết quả 

nghiên cứu về một vấn đề đáng 

quan tâm 

Trình bày được báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề đáng 

quan tâm; biết sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với phương 

tiện phi ngôn ngữ đểnội dung trình bày được rõ ràng và hấp dẫn. 

010211.0303a2 

Nắm bắt được nội dung truyết trình và quan điểm của người nói. 

Nêu được nhận xét, đánh giá về nội dung và cách thức thuyết 

trình. Biết đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ. 

010211.0303b2 

Thảo luận về một vấn đề trong 

đời sống phù hợp với lứa tuổi 

Trình bày được báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề đáng 

quan tâm; biết sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ với phương 

tiện phi ngôn ngữ đểnội dung trình bày được rõ ràng và hấp dẫn. 

010211.0304a2 

Nắm bắt được nội dung truyết trình và quan điểm của người nói. 

Nêu được nhận xét, đánh giá về nội dung và cách thức thuyết 

trình. Biết đặt câu hỏi về những điểm cần làm rõ. 

010211.0304b2 

KIẾN 

THỨC 

TIẾNG 

VIỆT 

Cách giải thích nghĩa của từ   010211.0401a 

Lỗi về thành phần câu và cách 

sửa 
  010211.0402a 

Biện pháp tu từ lặp cấu trúc, 

đối: đặc điểm và tác dụng 
  010211.0403a 
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Một số hiện tượng phá vỡ 

những quy tắc ngôn ngữ thông 

thường: đặc điểm và tác dụng 

  010211.0404a 

Cách trình bày tài liệu tham 

khảo trong một tiểu luận hay 

báo cáo nghiên cứu 

  010211.0405a 

Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ 

viết và ngôn ngữ nói 
  010211.0406a 

Phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ, 

sơ đồ,... 

  010211.0407a 

Chuyên đề 

11.1. TẬP 

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

VIẾT BÁO 

CÁO VỀ 

MỘT VẤN 

ĐỀ VĂN 

HỌC 

TRUNG 

ĐẠI VIỆT 

NAM 

Các yêu cầu và cách thức 

nghiên cứu một vấn đề văn học 

trung đại Việt Nam 

Biết các yêu cầu và cách thức nghiên cứu một vấn đề văn học 

trung đại Việt Nam. 
010211.0501a1 

Cách viết một báo cáo nghiên 

cứu 
Biết viết một báo cáo nghiên cứu. 010211.0502a3 

Một số vấn đề có thể nghiên 

cứu về văn học trung đại Việt 

Nam 

Vận dụng được một số hiểu biết từ chuyên đề để đọc hiểu và viết 

về văn học trung đại Việt Nam. 
010211.0503a3 

Yêu cầu của việc thuyết trình 

một vấn đề của văn học trung 

đại Việt Nam 

Biết thuyết trình một vấn đề của văn học trung đại Việt Nam. 010211.0504a1 

Chuyên đề 

11.2. TÌM 

Bản chất xã hội – văn hoá của 

ngôn ngữ 

Hiểu được ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội và là một bộ phận 

cấu thành của văn hoá. 
010211.0601a2 
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HIỂU 

NGÔN 

NGỮ 

TRONG 

ĐỜI 

SỐNG XÃ 

HỘI HIỆN 

ĐẠI 

Các yếu tố mới của ngôn ngữ: 

những điểm tích cực và hạn chế 

Nhận biết và đánh giá được các yếu tố mới của ngôn ngữ trong đời 

sống xã hội đương đại. 
010211.0602a5 

Cách vận dụng các yếu tố mới 

của ngôn ngữ đương đại trong 

giao tiếp 

Biết vận dụng các yếu tố mới của ngôn ngữ đương đại trong giao 

tiếp. 
010211.0603a3 

Chuyên đề 

11.3. ĐỌC, 

VIẾT VÀ 

GIỚI 

THIỆU VỀ 

MỘT TÁC 

GIẢ VĂN 

HỌC 

Khái niệm phong cách nghệ 

thuật, sự nghiệp văn chương của 

một tác giả 

Nhận biết được một số đặc điểm nổi bật về sự nghiệp văn chương 

và phong cách nghệ thuật của một tác giả lớn. 
010211.0701a1 

Một số yêu cầu và cách thức 

đọc một tác giả văn học 
Biết cách đọc một tác giả văn học lớn. 010211.0702a1 

Cách viết bài giới thiệu về một 

tác giả văn học 
Biết viết bài giới thiệu về một tác giả văn học đã đọc. 010211.0703a3 

Thực hành đọc và viết về một 

số tác giả văn học lớn 

Vận dụng được những hiểu biết từ chuyên đề để đọc hiểu và viết 

về những tác giả văn học khác. 
010211.0704a3 

Yêu cầu của việc thuyết trình về 

một tác giả văn học 
Biết thuyết trình về một tác giả văn học. 010211.0705a1 

NGỮ VĂN 12 

ĐỌC 

Văn bản văn học - Truyện 

truyền kì, truyện ngắn và tiểu 

thuyết hiện đại 

Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, 

nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác 

phẩm; đánh giá được vai trò của những chi tiết quan trọng trong 

việc thể hiện nội dung văn bản.  

010212.0101a4 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 
010212.0101b5 
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văn bản; phân tích sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm hứng 

chủ đạo trong văn bản. 

Phân tích và đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ 

của tác phẩm; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh 

từ văn bản. 

010212.0101c5 

Nhận biết được một số đặc điểm cơ bản của phong cách cổ điển, 

hiện thực và lãng mạn qua các tác phẩm văn học tiêu biểu đã học. 
010212.0101d1 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của truyện truyền kì 

như: đề tài, nhân vật, ngôn ngữ, thủ pháp nghệ thuật,...; đánh giá 

vai trò của yếu tố kì ảo trong truyện truyền kì, liên hệ với vai trò 

của yếu tốnày trong truyện cổ dân gian. 

010212.0101e4 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của tiểu thuyết (hiện 

đại, hậu hiện đại) như: ngôn ngữ, diễn biến tâm lí, hành động của 

nhân vật, ... 

010212.0101f4 

Phân tích và đánh giá được sự phù hợp của người kể chuyện, điểm 

nhìn trong việc thể hiện chủ đề của văn bản. 
010212.0101g5 

Vận dụng được những hiểu biết về tác giả Hồ Chí Minh để đọc 

hiểu một số tác phẩm của tác giả này. 
010212.0101h3 

Nhận biết và phân tích được quan điểm của người viết về lịch sử, 

văn hoá, được thể hiện trong văn bản. 
010212.0101i4 

Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và 

kiến thức văn học để đánh giá, phê bình văn bản văn học, thể hiện 

được cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân về văn bản văn học. 

010212.0101j3 

Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của tác phẩm văn 

học đối với người đọc và tiến bộ xã hội. 
010212.0101k5 
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Vận dụng được kiến thức về lịch sử văn học và kĩ năng tra cứu để 

sắp xếp một số tác phẩm, tác giả lớn theo tiến trình lịch sử văn 

học; biết đặt tác phẩm trong bối cảnh sáng tác và bối cảnh hiện tại 

để có đánh giá phù hợp. 

010212.0101l3 

Văn bản văn học - Thơ trữ tình 

hiện đại 

Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, 

nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác 

phẩm; đánh giá được vai trò của những chi tiết quan trọng trong 

việc thể hiện nội dung văn bản.  

010212.0102a4 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm hứng 

chủ đạo trong văn bản. 

010212.0102b5 

Phân tích và đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ 

của tác phẩm; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh 

từ văn bản. 

010212.0102c5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của thơ trữ tình hiện đại 

như: ngôn ngữ, hình tượng, biểu tượng, yếu tố tượng trưng, siêu 

thực trong thơ, ... 

010212.0102d4 

Vận dụng được những hiểu biết về tác giả Hồ Chí Minh để đọc 

hiểu một số tác phẩm của tác giả này. 
010212.0102e3 

Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và 

kiến thức văn học để đánh giá, phê bình văn bản văn học, thể hiện 

được cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân về văn bản văn học. 

010212.0102f3 

Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của tác phẩm văn 

học đối với người đọc và tiến bộ xã hội. 
010212.0102g5 
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Vận dụng được kiến thức về lịch sử văn học và kĩ năng tra cứu để 

sắp xếp một số tác phẩm, tác giả lớn theo tiến trình lịch sử văn 

học; biết đặt tác phẩm trong bối cảnh sáng tác và bối cảnh hiện tại 

để có đánh giá phù hợp. 

010212.0102h3 

Văn bản văn học - Hài kịch 

Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, 

nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác 

phẩm; đánh giá được vai trò của những chi tiết quan trọng trong 

việc thể hiện nội dung văn bản. 

010212.0103a4 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm hứng 

chủ đạo trong văn bản. 

010212.0103b5 

Phân tích và đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ 

của tác phẩm; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh 

từ văn bản. 

010212.0103c5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như: ngôn 

ngữ, xung đột, hành động, nhân vật, kết cấu, tình huống, thủ pháp 

trào phúng, ... 

010212.0103d4 

Vận dụng được những hiểu biết về tác giả Hồ Chí Minh để đọc 

hiểu một số tác phẩm của tác giả này. 
010212.0103e3 

Nhận biết và phân tích được quan điểm của người viết về lịch sử, 

văn hoá, được thể hiện trong văn bản. 
010212.0103f4 

Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và 

kiến thức văn học để đánh giá, phê bình văn bản văn học, thể hiện 

được cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân về văn bản văn học. 

010212.0103g3 
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Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của tác phẩm văn 

học đối với người đọc và tiến bộ xã hội. 
010212.0103h5 

Vận dụng được kiến thức về lịch sử văn học và kĩ năng tra cứu để 

sắp xếp một số tác phẩm, tác giả lớn theo tiến trình lịch sử văn 

học; biết đặt tác phẩm trong bối cảnh sáng tác và bối cảnh hiện tại 

để có đánh giá phù hợp. 

010212.0103i3 

Văn bản văn học - Phóng sự, 

nhật kí hoặc hồi kí 

Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, sự kiện, 

nhân vật và mối quan hệ của chúng trong tính chỉnh thể của tác 

phẩm; đánh giá được vai trò của những chi tiết quan trọng trong 

việc thể hiện nội dung văn bản.  

010212.0104a4 

Phân tích và đánh giá được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 

bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của 

văn bản; phân tích sự phù hợp giữa chủ đề, tư tưởng và cảm hứng 

chủ đạo trong văn bản. 

010212.0104b5 

Phân tích và đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ 

của tác phẩm; phát hiện được các giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh 

từ văn bản. 

010212.0104c5 

Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của phóng sự, nhật kí 

hoặc hồi kí như: tính phi hư cấu và một số thủ pháp nghệ thuật 

như: miêu tả, trần thuật; sự kết hợp chi tiết, sự kiện hiện thực với 

trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người viết,... 

010212.0104d4 

Vận dụng được những hiểu biết về tác giả Hồ Chí Minh để đọc 

hiểu một số tác phẩm của tác giả này. 
010212.0104e3 

Nhận biết và phân tích được quan điểm của người viết về lịch sử, 

văn hoá, được thể hiện trong văn bản. 
010212.0104f4 
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Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và 

kiến thức văn học để đánh giá, phê bình văn bản văn học, thể hiện 

được cảm xúc, suy nghĩ của cá nhân về văn bản văn học. 

010212.0104g3 

Phân tích và đánh giá được khả năng tác động của tác phẩm văn 

học đối với người đọc và tiến bộ xã hội. 
010212.0104h5 

Vận dụng được kiến thức về lịch sử văn học và kĩ năng tra cứu để 

sắp xếp một số tác phẩm, tác giả lớn theo tiến trình lịch sử văn 

học; biết đặt tác phẩm trong bối cảnh sáng tác và bối cảnh hiện tại 

để có đánh giá phù hợp. 

010212.0104i3 

Văn bản nghị luận - Nghị luận 

văn học 

Nhận biết, phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và 

bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong văn bản; chỉ ra mối liên hệ 

của chúng; đánh giá được mức độ phù hợp giữa nội dung nghị 

luận với nhan đề của văn bản. 

010212.0105a4 

Biết tiếp nhận, đánh giá nội dung với tư duy phê phán; nhận biết 

được mục đích 
010212.0105b5 

Phân tích và đánh giá được cách tác giảsửdụng một sốthao tác 

nghị luận (chẳng hạn chứng minh, giải thích, bình luận, so sánh, 

phân tích hoặc bác bỏ) trong văn bản để đạt được mục đích. 

010212.0105c5 

Phân tích được các biện pháp tu từ, từ ngữ, câu khẳng định, 

phủđịnh trong văn bản nghị luận và đánh giá hiệu quảcủa việc sử 

dụng các hình thức này. 

010212.0105d4 

Nhận biết và phân tích được vai trò của cách lập luận và ngôn ngữ 

biểu cảm trong văn bản nghị luận. 
010212.0105e4 

Biết đánh giá, phê bình văn bản dựa trên trải nghiệm và quan điểm 

của người đọc. 
010212.0105f5 
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Văn bản nghị luận - Nghị luận 

xã hội 

Nhận biết, phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và 

bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong văn bản; chỉ ra mối liên hệ 

của chúng; đánh giá được mức độ phù hợp giữa nội dung nghị 

luận với nhan đề của văn bản. 

010212.0106a4 

Biết tiếp nhận, đánh giá nội dung với tư duy phê phán; nhận biết 

được mục đích 
010212.0106b5 

Phân tích và đánh giá được cách tác giảsửdụng một sốthao tác 

nghị luận (chẳng hạn chứng minh, giải thích, bình luận, so sánh, 

phân tích hoặc bác bỏ) trong văn bản để đạt được mục đích. 

010212.0106c5 

Phân tích được các biện pháp tu từ, từ ngữ, câu khẳng định, 

phủđịnh trong văn bản nghị luận và đánh giá hiệu quảcủa việc sử 

dụng các hình thức này. 

010212.0106d4 

Nhận biết và phân tích được vai trò của cách lập luận và ngôn ngữ 

biểu cảm trong văn bản nghị luận. 
010212.0106e4 

Biết đánh giá, phê bình văn bản dựa trên trải nghiệm và quan điểm 

của người đọc. 
010212.0106f5 

Văn bản thông tin 

Biết suy luận và phân tích mối liên hệ giữa các chi tiết, dữ liệu và 

vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản. 
010212.0107a4 

Phân tích và đánh giá được đềtài, thông tin cơ bản của văn bản, 

cách đặt nhan đề của tác giả; đánh giá được thái độ và quan điểm 

của người viết. 

010212.0107b5 

Nhận biết được bố cục, mạch lạc của văn bản; đánh giá được sự 

phù hợp giữa nội dung và nhan đề văn bản; đề xuất được các nhan 

đề văn bản khác. 

010212.0107c1 
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Đánh giá được cách chọn lọc, sắp xếp các thông tin trong văn bản. 

Phân biệt được dữ liệu sơ cấp và thứcấp; nhận biết và đánh giá 

được tính mới mẻ, cập nhật, độ tin cậy của dữ liệu, thông tin trong 

văn bản. 

010212.0107d5 

So sánh được hiệu quả biểu đạt của văn bản thông tin chỉ dùng 

ngôn ngữ và văn bản thông tin có kết hợp với các yếu tố phi ngôn 

ngữ. 

010212.0107e4 

Đánh giá, phê bình được văn bản dựa trên trải nghiệm và quan 

điểm của người đọc. 
010212.0107f5 

VIẾT 

Viết bài phát biểu trong lễ phát 

động một phong trào hoặc một 

hoạt động xã hội 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ởcác lớp trước. 
010212.0201a3 

Viết văn bản nghị luận về một 

vấn đề có liên quan đến tuổi trẻ 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ởcác lớp trước. 
010212.0202a3 

Viết văn bản nghị luận so sánh, 

đánh giá hai tác phẩm văn học 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ởcác lớp trước. 
010212.0203a3 

Viết văn bản dưới hình thức thư 

trao đổi công việc hoặc một vấn 

đề đáng quan tâm 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ởcác lớp trước. 
010212.0204a3 

Viết báo cáo kết quả của bài tập 

dự án hay kết quả nghiên cứu về 

một vấn đề tự nhiên hoặc xã hội 

Viết được văn bản đúng quy trình, bảo đảm các bước đã được hình 

thành và rèn luyện ởcác lớp trước. 
010212.0205a3 

NÓI VÀ 

NGHE 

Trình bày so sánh, đánh giá hai 

tác phẩm văn học 

Biết trình bày so sánh, đánh giá hai tác phẩm văn học. 010212.0301a4 

Nắm bắt được nội dung và quan điểm của bài thuyết trình. Nhận 

xét, đánh giá được nội dung và cách thức thuyết trình. Đặt được 
010212.0301b2 
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câu hỏi về những điểm cần làm rõ và trao đổi về những điểm có ý 

kiến khác biệt. 

Tranh luận được một vấn đề có những ý kiến trái ngược nhau; tôn 

trọng người đối diện. 
010212.0301c5 

Thể hiện được thái độ cầu thị khi thảo luận, tranh luận và biết điều 

chỉnh ý kiến khi cần thiết để tìm giải pháp trong các cuộc thảo 

luận, tranh luận. 

010212.0301d3 

Thuyết trình về một vấn đề liên 

quan đến cơ hội và thách thức 

đối với đất nước 

Biết thuyết trình vềmột vấn đề liên quan đến cơ hội và thách thức 

đối với đất nước. 
010212.0302a1 

Nắm bắt được nội dung và quan điểm của bài thuyết trình. Nhận 

xét, đánh giá được nội dung và cách thức thuyết trình. Đặt được 

câu hỏi về những điểm cần làm rõ và trao đổi về những điểm có ý 

kiến khác biệt. 

010212.0302b2 

Tranh luận được một vấn đề có những ý kiến trái ngược nhau; tôn 

trọng người đối diện. 
010212.0302c5 

Thể hiện được thái độ cầu thị khi thảo luận, tranh luận và biết điều 

chỉnh ý kiến khi cần thiết để tìm giải pháp trong các cuộc thảo 

luận, tranh luận. 

010212.0302d3 

Trình bày báo cáo kết quả của 

bài tập dự án, sử dụng các 

phương tiện hỗ trợ phù hợp 

Biết trình bày báo cáo kết quảcủa bài tập dự án, sử dụng các 

phương tiện hỗ trợ phù hợp 
010212.0303a2 

Nắm bắt được nội dung và quan điểm của bài thuyết trình. Nhận 

xét, đánh giá được nội dung và cách thức thuyết trình. Đặt được 

câu hỏi về những điểm cần làm rõ và trao đổi về những điểm có ý 

kiến khác biệt. 

010212.0303b2 
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Tranh luận được một vấn đề có những ý kiến trái ngược nhau; tôn 

trọng người đối diện. 
010212.0303c5 

Thể hiện được thái độ cầu thị khi thảo luận, tranh luận và biết điều 

chỉnh ý kiến khi cần thiết để tìm giải pháp trong các cuộc thảo 

luận, tranh luận. 

010212.0303d3 

Nắm bắt được nội dung và quan 

điểm của bài thuyết trình 

Nắm bắt được nội dung và quan điểm của bài thuyết trình. Nhận 

xét, đánh giá được nội dung và cách thức thuyết trình. Đặt được 

câu hỏi về những điểm cần làm rõ và trao đổi về những điểm có ý 

kiến khác biệt. 

010212.0304a2 

Tranh luận được một vấn đề có những ý kiến trái ngược nhau; tôn 

trọng người đối diện. 
010212.0304b5 

Thể hiện được thái độ cầu thị khi thảo luận, tranh luận và biết điều 

chỉnh ý kiến khi cần thiết để tìm giải pháp trong các cuộc thảo 

luận, tranh luận. 

010212.0304c3 

Tranh luận được một vấn đề có 

những ý kiến trái ngược nhau 

Nắm bắt được nội dung và quan điểm của bài thuyết trình. Nhận 

xét, đánh giá được nội dung và cách thức thuyết trình. Đặt được 

câu hỏi về những điểm cần làm rõ và trao đổi về những điểm có ý 

kiến khác biệt. 

010212.0305a2 

Tranh luận được một vấn đề có những ý kiến trái ngược nhau; tôn 

trọng người đối diện. 
010212.0305b5 

Thể hiện được thái độ cầu thị khi thảo luận, tranh luận và biết điều 

chỉnh ý kiến khi cần thiết để tìm giải pháp trong các cuộc thảo 

luận, tranh luận. 

010212.0305c3 

KIẾN 

THỨC 

Giữ gìn và phát triển tiếng Việt   010212.0401a 

Lỗi logic, lỗi câu mơ hồ và cách sửa   010212.0402a 
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TIẾNG 

VIỆT 
Biện pháp tu từ nói mỉa, nghịch 

ngữ: đặc điểm và tác dụng 
  010212.0403a 

Tôn trọng và bảo vệ quyền sở 

hữu trí tuệ trong học tập, nghiên 

cứu 

  010212.0404a 

Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ 

trang trọng và ngôn ngữ thân 

mật: hiểu và vận dụng 

  010212.0405a 

Phương tiện giao tiếp phi ngôn 

ngữ: hình ảnh, số liệu, biểu đồ, 

sơ đồ,... 

  010212.0406a 

Chuyên đề 

12.1. TẬP 

NGHIÊN 

CỨU VÀ 

VIẾT BÁO 

CÁO VỀ 

MỘT VẤN 

ĐỀ VĂN 

HỌC HIỆN 

ĐẠI VÀ 

HẬU HIỆN 

ĐẠI 

Các yêu cầu và cách thức 

nghiên cứu một vấn đề 
Biết các yêu cầu và cách thức nghiên cứu một vấn đề. 010212.0501a1 

Cách viết một báo cáo nghiên cứu Biết viết một báo cáo nghiên cứu. 010212.0502a3 

Một số vấn đề có thể nghiên 

cứu về văn học hiện đại, hậu 

hiện đại 

Hiểu và vận dụng được một số hiểu biết từ chuyên đề để đọc hiểu 

và viết về văn học hiện đại và hậu hiện đại. 
010212.0503a3 

Cách đọc văn bản văn học hiện 

đại và hậu hiện đại 

Hiểu và vận dụng được một số hiểu biết từ chuyên đề để đọc hiểu 

và viết về văn học hiện đại và hậu hiện đại. 
010212.0504a3 

Yêu cầu của việc thuyết trình 

một vấn đề của văn học hiện 

đại, hậu hiện đại 

Biết thuyết trình một vấn đề của văn học hiện đại, hậu hiện đại đã 

tìm hiểu. 
010212.0505a1 

Chuyên đề 

12.2. TÌM 

Tác phẩm văn học và chuyển 

thể tác phẩm văn học 
Hiểu thế nào là chuyển thể tác phẩm văn học. 010212.0601a2 
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ĐVKT1 ĐVKT2 YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
MÃ  

ĐỊNH DANH 

HIỂU VỀ 

MỘT TÁC 

PHẨM 

NGHỆ 

THUẬT 

CHUYỂN 

THỂ TỪ 

VĂN HỌC 

Một số điểm khác biệt cơ bản 

giữa tác phẩm văn học và tác 

phẩm chuyển thể từ tác phẩm 

văn học 

Biết cách tìm hiểu, giới thiệu, thuyết trình về một tác phẩm nghệ 

thuật được chuyển thể từ văn học. 
010212.0602a4 

Cách chuyển thể một tác phẩm 

văn học thành bộ phim, tác 

phẩm hội hoạ, âm nhạc,... 

Nêu được ý tưởng và cách thức tiến hành chuyển thể một tác phẩm 

văn học. 
010212.0603a5 

Chuyên đề 

12.3. TÌM 

HIỂU 

PHONG 

CÁCH 

SÁNG 

TÁC CỦA 

MỘT 

TRƯỜNG 

PHÁI VĂN 

HỌC: CỔ 

ĐIỂN, 

HIỆN 

THỰC 

HOẶC 

LÃNG 

MẠN 

Phong cách sáng tác của một 

trường phái văn học: một số đặc 

điểm cơ bản 

Nhận biết được phong cách sáng tác của một trường phái (trào 

lưu) văn học qua một số đặc điểm cơ bản. 
010212.0701a1 

Cách tìm hiểu phong cách của 

một trường phái văn học 

Biết các yêu cầu và cách thức tìm hiểu một phong cách sáng tác 

của một trường phái văn học. 
010212.0702a1 

Cách viết bài giới thiệu về 

phong cách sáng tác của một 

trường phái văn học 

Biết viết bài giới thiệu về phong cách sáng tác của một trường phái 

văn học. 
010212.0703a3 

Thực hành tìm hiểu một số 

phong cách sáng tác của một 

trường phái văn học 

Vận dụng được những hiểu biết từ chuyên đề để tìm hiểu về một 

số phong cách sáng tác của một trường phái văn học khác. 
010212.0704a3 

Yêu cầu của việc thuyết trình về 

phong cách sáng tác của một 

trường phái văn học 

Biết thuyết trình về phong cách sáng tác của một trường phái văn 

học. 
010212.0705a1 
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